BẢN MÔ TẢ CTĐT NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI
(Kèm theo Hướng dẫn số: 07 /HD-ĐHV ngày 28 tháng 05 năm 2025
		của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh

Bản mô tả CTĐT được trình bày theo cấu trúc với các yêu cầu cập nhật sau:

PHẦN 1: GIỚI THIỆU
1.1. Trường Đại học Vinh
1.1.1. Tóm tắt quá trình phát triển
Trường Đại học Vinh, tiền thân là Phân hiệu Đại học Sư phạm Vinh được thành lập theo Nghị định số 375/NĐ ngày 16 tháng 07 năm 1959 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ Giáo dục, có tư cách pháp nhân, có tài khoản, có con dấu và biểu tượng riêng. Ngày 28 tháng 08 năm 1962, Bộ trưởng Bộ Giáo dục ký Quyết định số 637/QĐ đổi tên Phân hiệu Đại học Sư phạm Vinh thành Trường Đại học Sư phạm Vinh. 
Tiền thân là trường đại học sư phạm với nhiệm vụ chính là đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nhưng trước những yêu cầu bức thiết về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội nên từ cuối những năm 1980, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã quyết tâm đưa Trường trở thành một trung tâm đào tạo đa ngành. Từ năm 1991, ngoài việc tiếp tục duy trì, phát triển và hoàn thiện các ngành đào tạo sư phạm, Trường đã mở rộng và phát triển hàng chục mã ngành ngoài sư phạm để không ngừng đáp ứng các yêu cầu của xã hội về nhân lực trên các lĩnh vực: kinh tế, nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin,... Năm 2001, ghi nhận những nỗ lực và cố gắng của tập thể Nhà trường trong việc chuyển từ một trường đại học sư phạm trở thành một trường đại học đa ngành, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định đổi tên Trường Đại học Sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh. Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định nhiệm vụ của Trường Đại học Vinh là đào tạo giáo viên có trình độ đại học và từng bước mở thêm các ngành đào tạo khác phù hợp với khả năng của Trường và nhu cầu nhân lực của xã hội, NCKH phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã bổ sung Trường Đại học Vinh vào danh sách xây dựng thành trường đại học trọng điểm Quốc gia. 
Trong những năm đầu thế kỉ XXI, tình hình kinh tế - xã hội của khu vực và đất nước có nhiều biến chuyển. Nghị quyết số 26-NQTW của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Nghệ An đến năm 2020 chỉ rõ: “Xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2015, tạo cơ sở đến năm 2020 cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp; là trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc xứ Nghệ; quốc phòng, an ninh vững mạnh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo”. Như vậy, Nghệ An phải đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Do đó, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung là rất cần thiết và cấp bách. Trong tiến trình đó, Trường Đại học Vinh – một trong những trường đại học trọng điểm của khu vực Bắc Trung Bộ – giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là cơ sở giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, dẫn dắt sự phát triển giáo dục và đào tạo của khu vực Bắc Trung Bộ.
Trải qua 66 năm xây dựng và phát triển, từ một trường đại học sư phạm, đến nay Nhà trường đã trở thành một trường đại học đa cấp, đa ngành và đa lĩnh vực. Hiện nay, Trường Đại học Vinh là một trong tám trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; là một trong bảy trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục của cả nước; là một trong mười trường tham gia Đề án Ngoại ngữ Quốc gia. Theo Bảng xếp hạng các Trường Đại học Châu Á của QS năm 2025, Trường Đại học Vinh được xếp hạng 851-900 trong số các trường đại học tại Châu Á, đây là lần đầu tiên trường góp mặt trong bảng xếp hạng này. Theo bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới CSIC, trường đại học Vinh thường xếp hạng trong top 20 các cơ sở đào tạo của Việt Nam. Trường cũng đạt chuẩn 4 sao theo định hướng nghiên cứu của Hệ thống đối sánh chất lượng đại học UPM của 100 trường đại học hàng đầu châu Á.
1.1.2. Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục
Năm 2011, Nhà trường đã ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2011-2020 và tuyên bố sứ mạng: Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo dục đại học theo hướng nghiên cứu và ứng dụng, đào tạo đa ngành, đa cấp và đa hệ; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, thích ứng nhanh với thế giới việc làm, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.
Thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo (năm 2013), Trường đã điều chỉnh sứ mạng thành: “Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao; là trung tâm NCKH, ứng dụng và chuyển giao công nghệ”. Sứ mạng và mục tiêu của Trường được tuyên bố một cách rõ ràng, cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trường và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như của các tỉnh Bắc Trung Bộ. Trước sự thay đổi nhanh chóng của đất nước, theo Quyết định số 3719/QĐ-ĐHV ngày 30 /12/2019, Nhà trường xác định sứ mạng: “Trường Đại học Vinh là cơ sở giáo dục đại học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học cơ bản, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hàng đầu của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước, luôn hướng tới sự thành đạt của người học”; Tầm nhìn là: “Trường Đại học Vinh trở thành Đại học Vinh trọng điểm quốc gia, thành viên của Mạng lưới các trường đại học ASEAN”. Tiếp đến, để thực hiện sự phát triển giáo dục đại học theo định hướng mới của đất nước giai đoạn 2021-2025, Hội đồng trường đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐT ngày 18/10/2022 về  sứ mạng: Trường Đại học Vinh là CSGD đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, dẫn dắt sự phát triển GD&ĐT của khu vực Bắc Trung Bộ; là trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển của quốc gia và quốc tế” ; Tầm nhìn là : “Trường Đại học Vinh trở thành đại học thông minh, xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030, hướng đến tốp 1.000 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2045”. Như vậy, sứ mạng của Trường được xác định phù hợp, gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước. 
Nhà trường xác định giá trị cốt lõi gồm: Trung thực (Honesty) - Trách nhiệm (Accountability) - Say mê (Passion) - Sáng tạo (Creativity) - Hợp tác (Collaboration)
Với triết lý giáo dục “Hợp tác - Sáng tạo”, Nhà trường đang đổi mới căn bản công tác tổ chức và quản lý; đẩy mạnh tái cấu trúc, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong các hoạt động; triển khai xây dựng Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Vinh giai đoạn 2018 - 2025; tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động đào tạo; tổ chức triển khai xây dựng và phát triển CTĐT đại học chính quy và trình độ thạc sĩ  tiếp cận CDIO (CDIO là viết tắt của cụm từ  tiếng Anh Conceive – Design  - Implement - Operate);   phối hợp để các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng tham gia vào quá trình đào tạo; nâng cao chất lượng công tác thực hành, thí nghiệm, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên, học viên; thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học"; hướng tới tự chủ đại học. Nhà trường đã và đang quyết tâm thực hiện tuyên bố sứ mạng với mục tiêu tổng quát là tạo dựng môi trường học thuật tốt để hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực cá nhân hướng tới sự thành công. 
1.1.3. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ
Cơ cấu tổ chức: Trường Đại học Vinh bao gồm 03 Trường đào tạo, 04 Viện trực thuộc, 03 Khoa đào tạo, 12 Phòng ban, 11 Trung tâm và 02 văn phòng đại diện. Trường đào tạo đại học với 62 ngành, đào tạo thạc sĩ với 37 chuyên ngành và đào tạo tiến sĩ với 17 chuyên ngành, thu hút hơn 40.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh. Ngoài ra, Trường có 01 Trường THPT Chuyên, là một trong 20 trường trung học phổ thông có uy tín nhất trong cả nước, và 01 Trường Thực hành Sư phạm đào tạo các cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, là một trong những cơ sở giáo dục có uy tín nhất trên địa bàn thành phố Vinh.
Đội ngũ cán bộ: Trường Đại học Vinh hiện có 1.046 cán bộ, viên chức (trong đó có 714 cán bộ giảng dạy), 56 giảng viên cao cấp, 3 giáo sư, 50 phó giáo sư, 284 tiến sĩ, 502 thạc sĩ. Cùng với hoạt động đào tạo, đội ngũ giảng viên luôn chú trọng các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, tích cực tham gia các dự án khoa học - công nghệ của Chính phủ, các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu cấp Bộ, cấp Nhà nước. Trong 5 năm gần đây, đội ngũ cán bộ đã triển khai hàng trăm đề tài khoa học các cấp; tổ chức trên 100 hội thảo khoa học; công bố trên 2.000 bài báo ở các tạp chí khoa học trong và ngoài nước.
1.2. Trường/Khoa/Viện
1.2.1. Tóm tắt quá trình phát triển
Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn là đơn vị thuộc Trường Đại học Vinh, được thành lập theo Nghị quyết số 12 ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Vinh. Trường có chức năng đào tạo trình độ đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo lĩnh vực khoa học học xã hội và nhân văn. Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn đào tạo cử nhân Chính trị học, Công tác xã hội, Luật, Luật dân sự và tố tụng dân sự, Luật hiến pháp và luật hành chính, Luật kinh tế, Quản lý nhà nước, Quản lý văn hóa, Việt Nam học; đào tạo cao học ngành Chính trị học, ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đào tạo nghiên cứu sinh ngành Chính trị học. Về đội ngũ giảng viên, Trường Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn có 61 cán bộ, giảng viên, trong đó có 3 PGS, 39 TS.  Sau khi thành lập, Trường có 4 khoa đào tạo là: Chính trị và Báo chí; Du lịch và Công tác xã hội; khoa Luật học và khoa Luật kinh tế. Trường có 3 trung tâm là: Trung tâm Lữ hành – Du lịch; Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng; Trung tâm Tư vấn pháp luật và 01 Tổ Hành chính - Văn phòng.
Tính đến tháng 11/2021, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn có tổng số viên chức là 69 người, có học hàm Phó giáo sư, học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ. Trường đang quản lý 9 ngành đào tạo đại học, 2 ngành đào tạo cao học và 1 ngành đào tạo nghiên cứu sinh, với tổng số sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh là hơn 4500 người bao gồm cả hệ đào tạo chính quy và không chính quy.
Mục tiêu của Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn - Trường Đại học Vinh là đơn vị đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng, đổi mới của thế giới việc làm, yêu cầu về đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, lập trường, tư tưởng vững vàng, có kiến thức xã hội, pháp lý chuyên sâu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong tình hình mới; thực hiện nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học chính trị, pháp lý, văn hóa, báo chí...; góp phần phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á. Địa chỉ liên hệ: tầng 3 nhà A0, cơ sở 1 Trường Đại học Vinh, số 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Website: http://cssh.vinuni.edu.vn; Email: cssh@vinhuni.edu.vn; Facebook: Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn - Trường Đại học Vinh.
Khoa Du lịch và công tác xã hội được thành lập theo Nghị quyết số 12/NQ- HĐT ngày 21 tháng 7 năm 2021 Hội đồng trường Đại học Vinh, Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/9/2021. Khoa Du lịch và công tác xã hội thuộc Trường Khoa học – xã hội và nhân văn, gồm các ngành Việt Nam học, Du lịch, Công tác xã hội và quản lý văn hóa.
Khoa Du lịch và Công tác xã hội gồm 14 cán bộ giảng dạy, 2 cán bộ văn phòng, trong đó có 1 PGS, Tiến sĩ, giảng viên cao cấp; 5 Giảng viên chính, Tiến sĩ; 2 giảng viên, Tiến sĩ; 4 giảng viên, Thạc sĩ đang làm nghiên cứu sinh và 4 giảng viên thạc sĩ. Khoa Du lịch và công tác xã hội được thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, hướng tới xây dựng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thuộc Trường Đại học Vinh. Hiện Khoa đang đảm nhận nhiệm vụ đào tạo Cử nhân hệ chính quy và hệ vừa học vừa làm các ngành Du lịch, Công tác xã hội, Quản lý văn hóa. Ngoài ra, Khoa đang triển khai mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn để cấp chứng chỉ có liên quan đến các hoạt động Du lịch và Công tác xã hội.
Thực hiện chủ trương đổi mới hoạt động dạy học, Khoa đang áp dụng mô hình CDIO để chuẩn hóa và phát triển chương trình đào tạo, cải tiến phương pháp dạy và học, cải thiện môi trường học tập nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Vinh.
Đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO là một sự thay đổi mới, là một hệ thống các phương pháp và hình thức tích lũy tri thức, kỹ năng trong việc đào tạo sinh viên để đáp ứng yêu cầu của bối cảnh trong nước và quốc tế. Việc tiếp cận theo phương pháp CDIO sẽ đem lại các lợi ích sau: Một là, đào tạo theo cách tiếp cận CDIO gắn với nhu cầu của người tuyển dụng, từ đó giúp thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo của nhà trường và yêu cầu của nhà sử dụng nguồn nhân lực. Hai là, đào tạo theo cách tiếp cận CDIO sẽ giúp người học phát triển toàn diện với các “kỹ năng cứng” và “kỹ năng mềm” để nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc luôn thay đổi. Ba là, đào tạo theo cách tiếp cận CDIO sẽ giúp các chương trình đào tạo được xây dựng và thiết kế theo một quy trình chuẩn. Các công đoạn của quá trình đào tạo sẽ có tính liên thông và gắn kết chặt chẽ. Bốn là, cách tiếp cận CDIO là cách tiếp cận phát triển, gắn phát triển chương trình với chuyển tải và đánh giá hiệu quả giáo dục đại học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học lên một tầm cao mới. Như vậy, với việc phát triển chương trình đào tạo theo CDIO sẽ nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao uy tín của Trường Đại học Vinh trong khu vực Bắc Trung Bộ và trong cả nước.
Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án CDIO, cần tạo được sự đồng thuận và sự hưởng ứng nhiệt tình của tất cả các giảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý, chuyên viên và cả sinh viên trong quá trình triển khai thực hiện. Cần có những điều kiện cơ bản về mặt cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng của trường học, đội ngũ giảng viên, nhân viên đáp ứng được những tiêu chuẩn của CDIO và phải có một hệ thống quy trình xử lý chuẩn và thống nhất để đảm bảo sự thành công của chương trình. Do vậy, sự đầu tư ban đầu và tái phân bổ về nguồn lực là cần thiết - điều này cũng là thách thức lớn nhưng có thể vượt qua. Cần phải đổi mới khung chương trình đào tạo khi áp dụng cách tiếp cận CDIO. Để học tốt chương trình đào tạo này, sinh viên cần tích cực chủ động xây dựng kế hoạch học tập cho mình; tận dụng tối đa hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của Nhà trường, nhất là hệ thống học liệu và đề cương bài giảng trên hệ thống E-learning, sử dụng hệ thống LMS, CMC, Thư viện điện tử…
1.3 Giới thiệu về ngành Công tác xã hội, trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, thuộc trường Đại học Vinh
	Tháng tháng 12/2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 7368/QĐ-BGDĐT giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Vinh đào tạo đại học hệ chính quy ngành Công tác xã hội. Khi mới thành lập, ngành Công tác xã hội thuộc khoa Lịch sử, Trường Đại học Vinh có 5 giảng viên được điều chuyển từ các Bộ môn khác và 2 cán bộ hành chính ở trong Khoa, cụ thể: ThS. Đặng Thị Minh Lý, ThS. Võ Thị Cẩm Ly, ThS. Phạm Tiến Đông, ThS. Lê Đức Hoàng, ThS. Hắc Xuân Cảnh, ThS. Lê Thị Hằng (Trợ lý Quản lý sinh viên), ThS. Lê Thị Hương (Chuyên viên Văn phòng khoa) và phân công ThS. Đặng Thị Minh Lý làm Trưởng Bộ môn. Những năm sau đó, do nhu cầu đào tạo nhân lực Công tác xã hội ngày càng tăng lên và để chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, Bộ môn Công tác xã hội đã tiếp nhận thêm 7 giảng viên mới, đó là: Nguyễn Thị Bích Thủy, Phan Thị Thúy Hà, Ông Thị Mai Thương, Phùng Văn Nam và Phạm Thị Oanh, Nguyễn Thị Hoài An, Trần Thị Khánh Dung. Năm 2021, TS Đặng Thị Minh Lý thuyên chuyển ra Viện Dư luận xã hội, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2025, ThS. Trần Thị Khánh Dung chuyển công tác khoa Công tác xã hội , Học viện phụ nữ Việt Nam. Hiện nay, đội ngũ cán bộ của ngành Công tác xã hội có 6 giảng viên, trong đó 1 Nghiên cứu sinh ngành Công tác xã hội, 3 ThS. Công tác xã hội, 2 TS. Xã hội học và 1 ThS. Xã hội học.
Trải qua 14 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, giảng viên ngành Công tác xã hội đã đào tạo hàng ngàn cử nhân, khẳng định được vị thế của mình đối với sự phát triển của Nhà trường và xã hội.  Đội ngũ giảng viên ngày càng vững vàng về chuyên môn và không ngừng nâng cao học hàm, học vị để có thể đảm nhận giảng dạy không những ở bậc học đại học mà còn ở bậc học cao hơn trong tương lai.
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	1.
	Tên ngành đào tạo:
	Công tác xã hội

	2.
	Mã số ngành đào tạo:
	7760101

	3.
	Trình độ đào tạo:
	Đại học

	4.
	Thời gian đào tạo:
	4 năm 

	5.
	Tên văn bằng tốt nghiệp:
	Cử nhân Công tác xã hội

	6.
	Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo:
	Khoa Du lịch & Công tác xã hội, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn

	7.
	Hình thức đào tạo:
	Chính quy – Tập trung

	8.
	Số tín chỉ yêu cầu:
	128

	9.
	Thang điểm:
	10 (điểm số); 4 (điểm chữ)

	10.
	Ngôn ngữ sử dụng:
	Tiếng Việt

	11.
	Ngày tháng ban hành:
	

	12.
	Phiên bản chỉnh sửa:
	3.0

	13.
	Giảng viên chủ trì CTĐT:
	TS. Võ Thị Cẩm Ly



2.2. Lịch sử xây dựng và phát triển chương trình đào tạo
	Tháng tháng 12/2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 7368/QĐ-BGDĐT giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Vinh đào tạo đại học hệ chính quy ngành Công tác xã hội . Ngày 8/03/2016, Trường Đại học Vinh ban hành quyết định số 10/ KH- ĐHV về Kế hoạch xây dựng và phát triển Chương trình đào tạo theo CDIO. Quyết định 747/ QĐ- ĐHV ngày 27/04/2017 về Chuẩn đầu ra chương trình đạo tạo đại học kệ chính quy tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ. 
Kể từ năm 2017, các CTĐT của trường Đại học Vinh được xây dựng theo hướng tiếp cận năng lực dựa trên 4 trụ cột của CDIO, gồm (1) kiến thức và lập luận ngành, (2) phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp, (3) kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp, (4) năng lực thực hành nghề nghiệp (năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, cải tiến). CTĐT trình độ đại học ngành Công tác xã hội được xây dựng dựa trên quy trình về xây dựng và phát triển CTĐT, Bộ chuẩn ĐBCL CTĐT phiên bản 1.0 và các văn bản hướng dẫn của Nhà trường, đáp ứng các yêu cầu chặt chẽ về hình thức; mục tiêu; yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng đào tạo trình độ đại học. CTĐT trình độ đại học ngành Công tác xã hội có các phiên bản 2017 (số 747/QĐ-ĐHV ngày 27/04/2017), phiên bản 2019 (Số 1126/QĐ-ĐHV ngày 11/11/2020) và phiên bản 2021 (Số 2147/QĐ-ĐHV ngày 23/8/2022). Phiên bản 2024 được rà soát, cập nhật bảng phân nhiệm chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và điều chỉnh  đề cương học phần dạy học dự án của các ngành trình độ đại học hệ chính quy hệ chính quy tại trường Đại học Vinh (số 04/HD-DHV ngày 6/05/2024) và hướng dẫn 02 về đánh giá theo chuẩn đầu ra học phần thực tập cuối khóa của các ngành đào tạo đại học chính quy năm học 2023-2024. Có thể nói ngành Công tác xã hội luôn không ngừng cải tiến để đáp ứng yêu cầu của Trường Đại học Vinh nhằm thực hiện sứ mạng, tầm nhìn của nhà trường cũng như nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và uy tín, tầm ảnh hưởng của Trường Đại học Vinh trong bản đồ các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và khu vực.
2.3. Định hướng việc làm sau khi tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp ngành CTXH có khả năng làm việc ở các vị trí công việc sau: 
Là cán bộ, chuyên viên, nghiên cứu viên trong các cơ quan chuyên trách của các tổ chức chính trị – xã hội các cấp.
Là cán bộ hoạch định chính sách xã hội, chuyên viên, nghiên cứu viên trong các cơ quan của ngành Lao động – Thương binh – Xã hội các cấp, Cán bộ các Hội – Đoàn thể (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Đoàn thanh niên…);. 
Là giảng viên, nghiên cứu viên Công tác xã hội trong các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, trung tâm, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp… 
Là nhân viên xã hội, kiểm huấn viên, chuyên viên trong các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội thuộc cơ quan nhà nước, tư nhân, phi chính phủ, quốc tế…
 Là cán bộ, chuyên viên làm việc độc lập tại các cơ quan, ban ngành, đoàn thể hoặc thuộc các các lĩnh vực: y tế, giáo dục, pháp luật, phúc lợi xã hội…; công chức làm việc tại các cơ quan/tổ chức địa phương. 
Là chủ các cơ sở trợ giúp người yếu thế, tự khởi nghiệp trong các lĩnh vực liên quan đến Công tác xã hội.
2.4. Tuyển sinh
Tuyển sinh đại học chính quy ngành Công tác xã hội được thực hiện theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 và Thông tư số 06/2025/TT-BGDĐT ngày 19/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế tuyển sinh đại học ban hành theo Quyết định số 911/QĐ-ĐHV ngày 14/4/2025 của Trường Đại học Vinh.
· Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia và đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
· Hình thức tuyển sinh: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Vinh.
· Dự kiến quy mô tuyển sinh: 50 sinh viên/năm
Năm 2025, ngành Công tác xã hội tuyển sinh theo 3 phương thức sau: 
- Phương thức 1 (301): Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8);
- Phương thức 2 (100): Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025
- Phương thức 3 (200): Xét kết quả học tập cấp THPT (kết quả học tập cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển)
2.5. Điều kiện tốt nghiệp
Điều kiện xét, công nhận tốt nghiệp và xếp hạng tốt nghiệp được quy định theo Điều 22. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Quyết định số 3299/QĐ-ĐHV ngày 16/12/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh. Sinh viên đủ các điều kiện sau thì được xét và công nhận tốt nghiệp: 
a) Tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
b) Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ của CTĐT được quy định tại khoản 2 Điều 2 của Quy chế này;
c) Điểm trung bình tích lũy toàn khóa học đạt từ 2,0 trở lên;
d) Được công nhận đạt các chuẩn đầu ra CTĐT;
đ) Có chứng chỉ GDQP-AN đối với các ngành không chuyên về quân sự; hoàn thành chương trình GDTC đối với các ngành không chuyên về thể dục - thể thao;
e) Đạt chuẩn đầu ra về Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ được quy định tại Điều 23 của Quy chế này:
g) Hoàn thành nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định;
h) Đối với trường hợp sinh viên tốt nghiệp sớm hoặc tốt nghiệp muộn phải có đơn đề nghị được xét tốt nghiệp gửi Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp của Nhà trường.
2.6. Công tác hỗ trợ sinh viên
Trường Đại học Vinh hàng năm đều có các chính sách, kế hoạch hỗ trợ sinh viên của Trường Đại học Vinh. Cụ thể
- Về Học bổng và hỗ trợ tài chính, Trường Đại học Vinh hỗ trợ sinh hoạt phí và học phí cho sinh viên ngành sư phạm theo Nghị định 116/2020/NĐ‑CP của Chính phủ. Năm 2023, Trường ĐH Vinh được cấp trên 156 tỷ đồng, trong đó chi bù học phí là khoảng 31,8 tỷ, sinh hoạt phí khoảng 124,3 tỷ đồng. Mức sinh hoạt phí được chi trả đến từng tháng học tập, với mức theo Nghị định 116. Về học bổng tuyển sinh/phần thưởng cho thí sinh trúng tuyển có thành tích xuất sắc: Năm 2025, ĐH Vinh trao khoảng 50 suất học bổng, tổng trị giá 250 triệu đồng cho thí sinh có thành tích xuất sắc khi đăng ký thi tuyển. Về học bổng khuyến khích học tập, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ sinh hoạt phí: Năm 2024, tổng chi cho học bổng + trợ cấp xã hội + hỗ trợ sinh hoạt của trường khoảng 170 tỷ đồng.
- Về hợp tác đào tạo, chương trình phát triển nghề nghiệp và tuyển dụng: Trường ĐH Vinh đã ký kết hợp tác với hơn 562 doanh nghiệp như các đơn vị tuyển dụng việc làm sau tốt nghiệp. Trường có mở lớp ngoại ngữ miễn phí (tiếng Trung, Nhật, Hàn, Anh, Đức) cho sinh viên có nhu cầu làm việc tại những quốc gia đó. Số lượng sinh viên được học miễn phí ngoại ngữ lên đến vài trăm: ví dụ năm 2023 là 875 sinh viên được đào tạo miễn phí các ngoại ngữ. Trường tổ chức “Ngày hội việc làm ‑ VinhUni Job Fair” để kết nối sinh viên với các tập đoàn, công ty tuyển dụng lớn như VNPT, HD Bank, LPBank, Hoa Sen Group, Foxconn, Luxshare ICT … Đây là dịp để sinh viên tìm hiểu thị trường việc làm, thực tập, và được tuyển dụng sau tốt nghiệp. 
PHẦN 3. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
3.1. Mục tiêu chương trình đào tạo
3.1.1. Mục tiêu chung
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Đào tạo cử nhân Công tác xã hội có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn, công nghệ thông tin, ngoại ngữ, kiến thức chuyên sâu về công tác xã hội; có phẩm chất, đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp để xác định, xây dựng, triển khai và đánh giá các hoạt động công tác xã hội trong bối cảnh toàn cầu hoá, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
3.1.2. Mục tiêu cụ thể
Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành Công tác xã hội có khả năng:
[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48]- PO1: Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, lý luận chính trị, pháp luật; áp dụng kiến thức cơ sở và chuyên ngành về công tác xã hội để xác định, đánh giá, xây dựng và thực hiện các hoạt động công tác xã hội
[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50]- PO2: Thể hiện phẩm chất đạo đức, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp trong hoạt động công tác xã hội
[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK52]- PO3: Sử dụng thành thạo kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, hợp tác với các bên liên quan trong hoạt động công tác xã hội
[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54]- PO4: Hình thành năng lực xác định, xây dựng, triển khai và đánh giá các hoạt động công tác xã hội trong bối cảnh toàn cầu hoá, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
[bookmark: _Toc110987764][bookmark: _Toc110988906][bookmark: _Toc110989022]3.2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 
	Sau khi hoàn thành CTĐT trình độ Đại học ngành Công tác xã hội
sinh viên có khả năng:
	Điểm NL cần đạt
{Mức NL}

	1.
	Kiến thức 
	

	1.1.
	Kiến thức đại cương
	

	1.1.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, pháp luật trong các hoạt động công tác xã hội.
	2,5 {K3}

	1.1.2.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh xã hội và nghề nghiệp công tác xã hội.
	2,5 {K3}

	1.2.
	Áp dụng kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành công tác xã hội
	

	1.2.1.
	Áp dụng kiến thức cơ sở ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội 
	2.5{K3}

	1.2.2.
	Áp dụng kiến thức chuyên ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội.
	3.5{K4}

	2.
	Kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp
	

	2.1.
	Kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp
	

	2.1.1
	Phát triển tư duy sáng tạo, phản biện trong hoạt động công tác xã hội. 
	2.5{S3}

	2.1.2
	Sử dụng thành thạo kỹ năng nghiên cứu, khám phá tri thức khoa học ngành công tác xã hội
	2.5{S3}

	2.1.3
	Sử dụng thành thạo kỹ năng số trong hoạt động công tác xã hội.
	2.5{S3}

	2.1.4
	Vận dụng kỹ năng nghề nghiệp với các nhóm đối tượng công tác xã hội.
	3.5{S4}

	2.2.
	Phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp
	

	2.2.1
	Tôn trọng các yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu
	2.5{A3}

	2.2.2
	Tuân thủ quy điều đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp trong công tác xã hội
	2.5{A3}

	3.
	Kỹ năng làm việc nhóm, hợp tác và giao tiếp
	

	3.1.
	Kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác
	

	3.1.1
	Tổ chức làm việc nhóm hiệu quả
	2.5{S3}

	3.1.2
	Thực hiện kỹ năng hợp tác 
	2.5{S3}

	3.2.
	Kỹ năng giao tiếp
	

	3.2.1
	Sử dụng thành thạo kỹ năng giao tiếp trong hoạt động công tác xã hội
	2.5{S3}

	3.2.2
	Sử dụng ngoại ngữ trong hoạt động công tác xã hội
	2.5{S3}

	4.
	Năng lực CDIO
	

	4.1
	Bối cảnh
	

	4.1.1
	Đánh giá bối cảnh xã hội và hoạt động nghề nghiệp công tác xã hội.
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]3.5{S4}

	4.2
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành
	

	4.2.1
	Xác định vấn đề của đối tượng công tác xã hội
	3.5{ S 4}

	4.2.2
	Xây dựng các hoạt động công tác xã hội
	3.5{ S4}

	4.2.3
	Triển khai các hoạt động công tác xã hội
	3.5{ S4}

	4.2.4
	Đánh giá các hoạt động công tác xã hội
	3.5{S4}



3.3. Sự phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn, chiến lược của Trường Đại học Vinh
Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được xây dựng rõ ràng; phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu chiến lược của cơ sở đào tạo và được phổ biến đến các bên liên quan (giảng viên, người học, cựu người học, nhà tuyển dụng, chuyên gia). Kể từ năm 2018, CĐR trình độ đại học ngành Công tác xã hội được xây dựng theo hướng tiếp cận năng lực dựa trên 4 trụ cột của CDIO, gồm (1) kiến thức và lập luận ngành, (2) phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp, (3) kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp, (4) năng lực thực hành nghề nghiệp (năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, cải tiến).
Năm 2023, Nhà trường ban hành Bộ chuẩn ĐBCL chương trình đào tạo phiên bản 1.0, trong đó hướng dẫn cụ thể hơn trong việc xây dựng CĐR thể hiện mức độ quan trọng trong việc xây dựng CĐR để làm cơ sở cho việc xây dựng CTDH. Việc xây dựng CĐR được thực hiện theo 7 bước, quy định ở tiêu chí 1.2, Bộ chuẩn ĐBCL chương trình đào tạo, trong đó, yêu cầu CĐR được xây dựng dựa trên nguyên tắc SMART (bao hàm cả chủ đề CĐR và mức năng lực của CĐR), cụ thể: S (Specific): CĐR phải cụ thể, chi tiết; M (Measurable): CĐR phải đo lường được; A (Attainable): CĐR phải khả thi hoặc có thể đạt được; R (Realistic): CĐR phải phù hợp với thực tế; T (Time-bound): CĐR phải gắn với thời hạn hoàn thành. CĐR trình độ đại học ngành Công tác xã hội được rà soát, chỉnh sửa, bổ sung năm 2025 bám sát yêu cầu tại mục 1.2.1 – Xây dựng chuẩn đầu ra (trang 13-14) của Bộ chuẩn ĐBCL chương trình đào tạo.
3.4. Bảng đối sánh với Khung trình độ quốc gia Việt Nam
Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phù hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam và chuẩn chương trình đào tạo nhóm ngành, bao gồm chuẩn đầu ra chung và chuẩn đầu ra chuyên biệt.
	Khung  TĐQG
	Chuẩn đầu ra của CTĐT (PLO)

	
	1.1
	1.2
	2.1
	2.2
	3.1
	3.2
	4.1
	4.2

	Kiến thức

	Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiến thức công nghệ thông tin đáp ứng được yêu cầu công việc
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ năng

	Kỹ năng cần thiết có thể giải quyết các vấn đề phức tạp
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và người khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp
	
	
	
	
	
	
	
	

	Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mức tự chủ và trách nhiệm`

	Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm các nhân và làm việc đối với nhóm
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự định hướng, đưa ra những kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải tiến hiệu quả các hoạt động
	
	
	
	
	
	
	
	



3.5. Bảng đối sánh với chuẩn nghề nghiệp (nếu có)
PHẦN 4. CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
4.1. Khung chương trình đào tạo
	

	TT
	Mã
học phần
	Tên học phần
	TC
	(1) Lý thuyết/ (2) Thực hành, thực tập / (3) Thảo luận, Bài tập/ (4) Học phần dự án/(5) Thực tập TN/ (6) Đồ án TN
	Học
kỳ
	Loại
học phần
	Đơn vị phụ trách (Khoa/Viện) 

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	
	

	1
	SOCa72301
	Nhập môn nhóm ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn 
	4
	 
	 
	 
	60
	 
	 
	1
	Bắt buộc
	Du lịch &CTXH

	2
	LITa71302
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	1
	Bắt buộc
	Ngữ văn

	3
	SOCa72303
	Hành vi con người và môi trường xã hội 
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	1
	Bắt buộc
	Du lịch &CTXH

	4
	EDUa71304
	Tâm lý học đại cương
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	1
	Bắt buộc
	Tâm lý - Giáo dục

	5
	ENGa713e1
	Tiếng Anh 1
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	1
	Bắt buộc
	SP Ngoại ngữ

	6
	PLOa713th
	Triết học Mác - Lênin
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	1
	Bắt buộc
	Giáo dục chính trị

	7
	PLOa713kt
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	2
	20
	 
	10
	 
	 
	 
	2
	Bắt buộc
	Giáo dục chính trị

	8
	ENGa713a2
	Tiếng Anh 2
	4
	45
	 
	15
	 
	 
	 
	2
	Bắt buộc
	SP Ngoại ngữ

	9
	SOCa73309
	Quản trị ngành Công tác xã hội 
	4
	 
	 
	 
	60
	 
	 
	2
	Bắt buộc
	Du lịch &CTXH

	10
	INFa71310
	Tin học
	3
	30
	15
	 
	 
	 
	 
	2
	Bắt buộc
	Viện KT&CN

	11
	SOCa71311
	Xã hội học đại cương 
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	2
	Bắt buộc
	Du lịch &CTXH

	12
	LAW72312
	Lý luận và pháp luật về quyền con người
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	2
	Bắt buộc
	Luật học

	 
	NAP11001
	Giáo dục quốc phòng 1 (Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam)
	(2)
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	(1-3)
	Bắt buộc
	GDQP-AN

	 
	NAP11002
	Giáo dục quốc phòng 2 (Công tác quốc phòng và an ninh)
	(2)
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	(1-3)
	Bắt buộc
	GDQP-AN

	 
	NAP11003
	Giáo dục quốc phòng 3 (Quân sự chung)
	(2)
	15
	15
	 
	 
	 
	 
	(1-3)
	Bắt buộc
	GDQP-AN

	 
	NAP11004
	Giáo dục quốc phòng 4 (Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và Chiến thuật)
	(2)
	4
	26
	 
	 
	 
	 
	(1-3)
	Bắt buộc
	GDQP-AN

	 
	SPO10001
	Giáo dục thể chất
	(5)
	15
	60
	 
	 
	 
	 
	(1-3)
	Bắt buộc
	Giáo dục thể chất

	13
	PLOa713cn
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2
	20
	 
	10
	 
	 
	 
	3
	Bắt buộc
	Giáo dục chính trị

	14
	HISa72314
	Tiến trình lịch sử Việt Nam
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	3
	Bắt buộc
	Lịch sử

	15
	SOCa72315
	Lý thuyết công tác xã hội 
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	3
	Bắt buộc
	Du lịch &CTXH

	16
	SOCa73316
	Thiết kế nghiên cứu Công tác xã hội
	4
	40
	 
	20
	 
	 
	 
	3
	Bắt buộc
	Du lịch &CTXH

	17
	 
	Tự chọn 1
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	3
	Tự chọn
	Du lịch &CTXH

	18
	SOCa72318
	Chính sách xã hội 
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	4
	Bắt buộc
	Du lịch &CTXH

	19
	HISa72319
	Lịch sử văn minh thế giới
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	4
	Bắt buộc
	Lịch sử

	20
	SOCa72320
	An sinh xã hội 
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	4
	Bắt buộc
	Du lịch &CTXH

	21
	PLOa713ls
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	2
	20
	 
	10
	 
	 
	 
	4
	Bắt buộc
	Giáo dục chính trị

	22
	SOCa73322
	Thực hành nghiên cứu Công tác xã hội 
	4
	 
	 
	 
	60
	 
	 
	4
	Bắt buộc
	Du lịch &CTXH

	23
	SOCa73323
	Công tác xã hội với cá nhân 
	4
	40
	 
	20
	 
	 
	 
	5
	Bắt buộc
	Du lịch &CTXH

	24
	SOCa73324
	Công tác xã hội với nhóm 
	4
	40
	 
	20
	 
	 
	 
	5
	Bắt buộc
	Du lịch &CTXH

	25
	SOCa72325
	Giới và phát triển 
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	5
	Bắt buộc
	Du lịch &CTXH

	26
	SOCa73326
	Thực tế chuyên môn Công tác xã hội 
	4
	 
	 
	 
	60
	 
	 
	5
	Bắt buộc
	Du lịch &CTXH

	27
	PLOa713tt
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	20
	 
	10
	 
	 
	 
	5
	Bắt buộc
	Giáo dục chính trị

	28
	SOCa73328
	Tham vấn trong Công tác xã hội
	4
	40
	 
	20
	 
	 
	 
	6
	Bắt buộc
	Du lịch &CTXH

	29
	SOCa73329
	Phát triển cộng đồng 
	4
	40
	 
	20
	 
	 
	 
	6
	Bắt buộc
	Du lịch &CTXH

	30
	SOCa73330
	Công tác xã hội với trẻ em 
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	6
	Bắt buộc
	Du lịch &CTXH

	31
	SOCa73331
	Công tác xã hội trong bệnh viện 
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	6
	Bắt buộc
	Du lịch &CTXH

	32
	SOCa73332
	Thực hành Công tác xã hội cá nhân và nhóm 
	5
	 
	 
	 
	75
	 
	 
	6
	Bắt buộc
	Du lịch &CTXH

	33
	SOCa73333
	Công tác xã hội với người khuyết tật 
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	7
	Bắt buộc
	Du lịch &CTXH

	34
	 
	Tự chọn 2
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	7
	Tự chọn
	Du lịch &CTXH

	35
	 
	Tự chọn 3
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	7
	Tự chọn
	Du lịch &CTXH

	36
	 
	Tự chọn 4
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	7
	Tự chọn
	Du lịch &CTXH

	37
	SOCa73337
	Thực hành phát triển cộng đồng  
	4
	 
	 
	 
	60
	 
	 
	7
	Bắt buộc
	Du lịch &CTXH

	38
	SOCa73338
	Thực tập và Đồ án tốt nghiệp 
	8
	 
	 
	 
	 
	60
	60
	8
	Bắt buộc
	Du lịch &CTXH

	 
	 
	Tổng
	128
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	
	Tự chọn 1 (Chọn 1 trong 2 học phần)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	CULa71339
	Nhân học văn hóa
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	3
	Tự chọn
	Du lịch &CTXH

	2
	CULa71340
	Tôn giáo học đại cương 
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	3
	Tự chọn
	Du lịch &CTXH

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tự chọn 2 (Chọn 1 trong 2 học phần)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	SOCa73341
	Công tác xã hội trong trường học 
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	7
	Tự chọn
	Du lịch &CTXH

	2
	SOCa73342
	Công tác xã hội với người nghèo 
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	7
	Tự chọn
	Du lịch &CTXH

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tự chọn 3 (Chọn 1 trong 2 học phần)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	SOCa73343
	Công tác xã hội với người cao tuổi
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	7
	Tự chọn
	Du lịch &CTXH

	2
	SOCa73344
	Truyền thông và vận động xã hội 
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	7
	Tự chọn
	Du lịch &CTXH

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tự chọn 4 (Chọn 1 trong 2 học phần)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	SOCa73345
	Công tác xã hội với hành vi lệch chuẩn 
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	7
	Tự chọn
	Du lịch &CTXH

	2
	SOCa73346
	Công tác xã hội trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần 
	3
	30
	 
	15
	 
	 
	 
	7
	Tự chọn
	Du lịch &CTXH

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HIỆU TRƯỞNG

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










	PHỤ LỤC 2: MA TRẬN PHÂN NHIỆM PLO CHO CÁC HỌC PHẦN

	NGÀNH: CÔNG TÁC XÃ HỘI

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TT
	Loại học phần
	Mã học phần
	Tên học phần
	 
	PLO
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	
	
	
	
	
	ĐNL
	2.5
	2.5
	2.5
	3.5
	2.5
	2.5
	2.5
	3.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5

	
	
	
	
	
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	
	
	
	
	ĐTB
	2.5
	2.9
	2.5
	3.5
	2.6
	2.5
	2.5
	3.9
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5

	1
	Bắt buộc
	SOCa72301
	Nhập môn nhóm nganh KHXH&NV 
	MNL
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	2.5
	 
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	10
	 
	20
	20
	10
	10
	10

	2
	Bắt buộc
	LITa71301
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	MNL
	 
	 
	2.5
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	15
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Bắt buộc
	SOCa72302
	Hành vi con người và môi trường xã hội
	MNL
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Bắt buộc
	PSYa71301
	Tâm lý học đại cương
	MNL
	 
	 
	2.5
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	20
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Bắt buộc
	ENGa71301
	Tiếng Anh 1
	MNL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Bắt buộc 
	PLOa713th
	Triết học Mác - Lênin
	MNL
	 
	2.5
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	20
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Bắt buộc 
	PLEa71302
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	MNL
	 
	2.5
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	15
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Bắt buộc 
	ENGa71302
	Tiếng Anh 2
	MNL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Bắt buộc 
	SOCa73301
	Quản trị ngành Công tác xã hội 
	MNL
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	2.5
	 
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	10
	 
	10
	10
	10
	10
	10

	10
	Bắt buộc 
	ITEa71301
	Tin học
	MNL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	2.5
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	50
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Bắt buộc 
	SOCa71301
	Xã hội học đại cương
	MNL
	 
	 
	2.5
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	20
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Bắt buộc 
	LAWa71302
	Lý luận và pháp luật về quyền con người
	MNL
	 
	2.5
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 2.5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	15
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	5 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Bắt buộc 
	POEa71303
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	MNL
	 
	2.5
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	15
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Bắt buộc 
	HISa71304
	Tiến trình LSVN
	MNL
	 
	 
	2.5
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	15
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Bắt buộc 
	SOCa72303
	Lý thuyết công tác xã hội
	MNL
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Bắt buộc 
	SOCa733302
	Thiết kế nghiên cứu Công tác xã hội
	MNL
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	2.5
	 
	 
	2.5
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	10
	 
	 
	10
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Tự chọn 1
	CULa71301
	Nhân học văn hóa
	MNL
	 
	 
	2.5
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	15
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	CULa71302
	Tôn giáo học đại cương
	MNL
	 
	 
	2.5
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	15
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Bắt buộc 
	SOCa72304
	Chính sách xã hội
	MNL
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Bắt buộc 
	HISa71303
	Lịch sử văn minh thế giới
	MNL
	 
	 
	2.5
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	15
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Bắt buộc 
	SOCa72305
	An sinh xã hội
	MNL
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	15
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Bắt buộc 
	POEa71304
	 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	MNL
	 
	2.5
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	15
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Bắt buộc 
	SOCa73303
	Thực hành nghiên cứu Công tác xã hội 
	MNL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	2.5
	 
	2.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	15
	 
	20
	10
	10
	10
	10
	10

	23
	Bắt buộc 
	SOCa73304
	Công tác xã hội với cá nhân
	MNL
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	3.5
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	10
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Bắt buộc 
	SOCa73305
	Công tác xã hội với nhóm
	MNL
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	3.5
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	10
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Bắt buộc 
	SOCa72306
	Giới và phát triển
	MNL
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	15
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Bắt buộc 
	SOCa73306
	Thực tế chuyên môn Công tác xã hội
	MNL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	2.5
	2.5
	 
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	20
	10
	 
	20
	20
	10
	10
	

	27
	Bắt buộc 
	POEa71305
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	MNL
	 
	2.5
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	20
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Bắt buộc 
	SOCa73307
	Tham vấn trong Công tác xã hội - 
	MNL
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Bắt buộc 
	SOCa73308
	Phát triển cộng đồng
	MNL
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Bắt buộc 
	SOCa73330
	Công tác xã hội với trẻ em
	MNL
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	3.5
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	10
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Bắt buộc 
	SOCa73309
	Công tác xã hội trong bệnh viện 
	MNL
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	3.5
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	10
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Bắt buộc 
	SOCa73310
	Thực hành Công tác xã hội cá nhân và nhóm 
	MNL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	2.5
	 
	2.5
	 
	 
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	10
	 
	10
	 
	 
	10
	20
	20
	20
	20

	33
	Bắt buộc 
	SOCa73312
	Công tác xã hội với người khuyết tật
	MNL
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	3.5
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	10
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Tự chọn 2
	SOCa73314
	CTXH với trường học
	MNL
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	SOCa73315
	CTXH với người nghèo
	MNL
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Tự chọn 3
	SOCa73316
	CTXH với người cao tuổi
	MNL
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	3.5
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	10
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	SOCa73317
	Truyền thông và vận động xã hội
	MNL
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	3.5
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	10
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Tự chọn 4
	SOCa73318 
	Công tác xã hội với hành vi lệch chuẩn
	MNL
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	3.5
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	10
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	SOCa73319 
	Công tác xã hội trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần
	MNL
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	3.5
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	10
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Bắt buộc 
	SOCa73313
	Thực hành phát triển cộng đồng
	MNL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	2.5
	2.5
	 
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	10
	10
	 
	15
	10
	20
	20
	20

	38
	Bắt buộc 
	SOCa73320
	Thực tập và Đồ án tốt nghiệp
	MNL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	2.5
	 
	2.5
	2.5
	 
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5

	
	
	
	
	Trọng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	10
	 
	10
	20
	 
	15
	10
	20
	20
	30

	Tổng %
	 
	 
	 
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Trung bình MNL
	 
	 
	 
	2.5
	2.9
	2.5
	3.5
	2.6
	2.5
	2.5
	3.9
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5

	số lượng học phần
	 
	 
	6
	6
	8
	9
	12
	8
	4
	10
	10
	12
	9
	9
	9
	9
	7
	7
	7
	7
	6


4.2. Ma trận phân nhiệm chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cho các học phần
[bookmark: _GoBack]
Yêu cầu: Trình bày ma trận Ma trận phân nhiệm chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cho các học phần.
	PHỤ LỤC 3: MA TRẬN PHÂN NHIỆM PLO - CLO

	NGÀNH: CÔNG TÁC XÃ HỘI

	TT
	Loại học phần
	Mã học phần
	Tên học phần
	CLO
	PLO
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	1.2.2
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.4
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.2.1
	 4.2.2
	 4.2.3
	4.2.4

	
	
	
	
	
	ĐNL
	2.5
	2.5
	2.5
	3.5
	2.5
	2.5
	2.5
	3.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5

	
	
	
	
	
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	ĐTB
	2.5
	2.5
	2.5
	3.5
	2.5
	2.5
	2.5
	3.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5

	1
	Bắt buộc
	SOCa72301
	Nhập môn nhóm nganh KHXH&NV
	1.2.1.1
	15%
	 
	 
	 2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.1.1
	5%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.2.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4.1.1.1
	20%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4.2.1.1
	20%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4.2.2.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 

	
	
	
	
	4.2.3.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 

	
	
	
	
	4.2.4.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5

	2
	Bắt buộc
	LITa71301
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	1.1.2.1
	7%
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.1.2.2
	8%
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.1.2.1
	5%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Bắt buộc
	SOCa72302
	Hành vi con người và môi trường xã hội
	1.2.1.1
	5%
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.1.2
	5%
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.1.1
	5%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.2.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Bắt buộc
	PSYa71301
	Tâm lý học đại cương
	1.1.2.1
	10%
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.1.2.2
	10%
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.1.2.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Bắt buộc
	ENGa71301
	Tiếng Anh 1
	2.1.2.1
	20%
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.2.2.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.2.2.2
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.2.2.3
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.2.2.4
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Bắt buộc
	POEa71301
	Triết học Mác - Lênin
	1.1.1.1
	5%
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.1.1.2
	8%
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.1.1.3
	7%
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Bắt buộc
	POEa71302
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	1.1.1.1
	7%
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.1.1.2
	8%
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Bắt buộc
	ENGa71302
	Tiếng Anh 2
	2.1.2.1
	20%
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.2.2.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.2.2.2
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.2.2.3
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.2.2.4
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Bắt buộc
	SOCa73301
	Quản trị ngành Công tác xã hội
	1.2.1.1
	7%
	 
	 
	 2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.1.2
	8%
	 
	 
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.1.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.2.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4.1.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 3.5
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4.2.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4.2.2.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 

	
	
	
	
	4.2.3.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 

	
	
	
	
	4.2.4.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 3.5

	10
	Bắt buộc
	ITEa71301
	Tin học
	2.1.2.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.3.1
	50%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.1.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Bắt buộc
	SOCa71301
	Xã hội học đại cương
	1.1.2.1
	10%
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.1.2.2
	10%
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.1.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Bắt buộc
	LAWa71302
	Lý luận và pháp luật về quyền
con người
	1.1.1.1
	7%
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.1.1.2
	8%
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.2.1
	5%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Bắt buộc
	POEa71303
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	1.1.1.1
	7%
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.1.1.2
	8%
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.1.1
	5%
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Bắt buộc
	HISa71304
	Tiến trình LSVN
	1.1.2.1
	7%
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.1.2.2
	8%
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.1.1
	5%
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.1.2.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Bắt buộc
	SOCa72303
	Lý thuyết công tác xã hội
	1.2.1.1
	5%
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.1.2
	5%
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.2.1
	20%
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.2.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Bắt buộc
	SOCa733302
	Thiết kế nghiên cứu Công tác xã hội
	1.2.1.1
	5%
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.1.2
	5%
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.2.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.1.2
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.1.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Bắt buộc
	CULa71301
	Nhân học văn hóa
	1.1.2.1
	7%
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.1.2.2
	8%
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.1.1
	5%
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.1.1
	5%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	CULa71302
	Tôn giáo học đại cương
	1.1.2.1
	7%
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.1.2.2
	8%
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.1.1
	5%
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.1.1
	5%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Bắt buộc
	SOCa72304
	Chính sách xã hội
	1.2.1.1
	5%
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.1.2
	5%
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.2.1
	5%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.1.1.1
	20%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Bắt buộc
	HISa71303
	Lịch sử văn minh thế giới
	1.1.2.1
	7%
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.1.2.2
	8%
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.1.2.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Bắt buộc
	SOCa72305
	An sinh xã hội
	1.2.1.1
	7%
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.1.2
	8%
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.2.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.1.1.1
	20%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Bắt buộc
	POEa71304
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	1.1.1.1
	7%
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.1.1.2
	8%
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.1.1
	5%
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Bắt buộc
	SOCa73303
	Thực hành nghiên cứu Công tác xã hội
	2.2.2.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.1.2.1
	15%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.2.2.1
	20%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4.1.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 3.5
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4.2.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 3.5
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4.2.2.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5 
	 
	 

	
	
	
	
	4.2.3.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 3.5
	 

	
	
	
	
	4.2.4.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5 

	23
	Bắt buộc
	SOCa73304
	Công tác xã hội với cá nhân
	1.2.2.1
	5%
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.2.2
	5%
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.4.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.2.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Bắt buộc
	SOCa73305
	Công tác xã hội với nhóm 
	1.2.2.1
	5%
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.2.2
	5%
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.4.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.2.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Bắt buộc
	SOCa72306
	Giới và phát triển
	1.2.1.1
	7%
	 
	 
	 2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.1.2
	8%
	 
	 
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.2.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.2.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Bắt buộc
	SOCa73306
	Thực tế chuyên môn Công tác xã hội
	2.1.3.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.1.2.1
	20%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.2.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4.1.1.1
	20%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 3.5
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4.2.1.1
	20%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 3.5
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4.2.2.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 3.5
	 
	 

	
	
	
	
	4.2.3.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 3.5
	 

	27
	Bắt buộc
	POEa71305
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	1.1.1.1
	10%
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.1.1.2
	10%
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.1.1
	5%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Bắt buộc
	SOCa73307
	Tham vấn trong Công tác xã hội -
	1.2.2.1
	5%
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.2.2
	5%
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.4.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.1.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Bắt buộc
	SOCa73308
	Phát triển cộng đồng
	1.2.2.1
	5%
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.2.2
	5%
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.4.1
	5%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.2.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Bắt buộc
	SOCa73330
	Công tác xã hội với trẻ em
	1.2.2.1
	5%
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.2.2
	5%
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.4.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.2.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
31
	Bắt

 buộc
	SOCa73309
	Công tác xã hội trong bệnh viện 
	1.2.2.1
	5%
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.2.2
	5%
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.4.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.2.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Bắt buộc
	SOCa73310
	Thực hành Công tác xã hội cá nhân và nhóm
	2.1.3.1
	20%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.2.1
	5%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.2.2
	5%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.1.2.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4.1.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4.2.1.1
	20%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4.2.2.1
	20%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 

	
	
	
	
	4.2.3.1
	20%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 

	
	
	
	
	4.2.4.1
	20%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5

	33
	Bắt buộc
	SOCa73312
	Công tác xã hội với người khuyết tật
	1.2.2.1
	5%
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.2.2
	5%
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.4.1
	5%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.2.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Tự chọn 2
	SOCa73314
	CTXH với trường học
	1.2.2.1
	5%
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.2.2
	5%
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.4.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.1.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 SOCa73315
	CTXH với người nghèo
	1.2.2.1
	5%
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.2.2
	5%
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.4.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.1.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Tự chọn 3
	SOCa73316
	CTXH với người cao tuổi
	1.2.2.1
	5%
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.2.2
	5%
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.4.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.2.1
	5%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 SOCa73317
	Truyền thông và vận động xã hội
	1.2.2.1
	5%
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.2.2
	5%
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.4.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.2.1
	5%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Tự chọn 4
	SOCa73318
	Công tác xã hội với hành vi lệch chuẩn
	1.2.2.1
	5%
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.2.2
	5%
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.4.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.2.1
	5%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	SOCa73319
	Công tác xã hội trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần
	1.2.2.1
	5%
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.2.2.2
	5%
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.1.4.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.2.1
	5%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Bắt buộc
	SOCa73313
	Thực hành phát triển cộng đồng
	2.1.3.1
	20%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.1.2.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.2.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4.1.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4.2.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4.2.2.1
	20%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 

	
	
	
	
	4.2.3.1
	20%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 

	
	
	
	
	4.2.4.1
	20%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5

	38
	Bắt buộc
	SOCa73320
	Thực tập và Đồ án tốt nghiệp 
	2.1.4.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2.2.2.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.1.2.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	3.2.1.1
	20%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4.1.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4.2.1.1
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 
	 

	
	
	
	
	4.2.2.1
	20%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 
	 

	
	
	
	
	4.2.3.1
	20%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5
	 

	
	
	
	
	4.2.4.1
	30%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.5

	Tổng %
	 
	 
	 
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Trung bình MNL
	 
	 
	 
	2.5
	2.5
	2.5
	3.5
	2.5
	2.5
	2.5
	3.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5

	Số học phần đảm nhận
	 
	6
	6
	8
	9
	12
	7
	4
	11
	10
	12
	9
	9
	9
	9
	7
	7
	7
	7
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 












4.3. Cấu trúc và trình tự giảng dạy các học phần
	[image: A blue and white logo
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	SƠ ĐỒ CẤU TRÚC VÀ TRÌNH TỰ
 CÁC HỌC PHẦN CỦA CTĐT ĐẠI HỌC
NGÀNH: CÔNG TÁC XÃ HỘI
	Mã hiệu:
Lần ban hành: 03
Ngày ban hành: 30/06/2025


KỲ I
KỲ II
KỲ III
KỲ IV
SOCa72301
Nhập môn nhóm ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
LITa71302
Cơ sở văn hóa 
Việt Nam
SOCa72303
Hành vi con người và môi trường xã hội
EDUa71304
Tâm lý học đại cương
ENGa713e1
Tiếng Anh 1
PLOa713kt
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
SOCa73309
Quản trị ngành
 Công tác xã hội
ENGa713a2
Tiếng Anh 2
INFa71310
Tin học
SOCa71311
Xã hội học đại cương
SOCa72315
Lý thuyết công tác xã hội
SOCa73316
Thiết kế nghiên cứu Công tác xã hội
PLOa713cn
Chủ nghĩa xã hội
 khoa học
HISa72314
Tiến trình lịch sử Việt Nam
SOCa72318
Chính sách xã hội
HISa72319
Lịch sử văn minh thế giới
PLOa713ls
Lịch sử Đảng cộng
sản Việt Nam
BITa72320
Thực hành nghiên cứu Công tác xã hội
SOCa72320
An sinh xã hội
PHỤ LỤC 5



PLOa713th
Triết học Mác - Lênin






Các học phần 
GD Thể chất, 
GD Quốc phòng-AN

LAW72312
Lý luận và pháp luật về quyền con người





Các học phần 
GD Thể chất, 
GD Quốc phòng-AN

CULa71339 / CULa71340
Tự chọn 1


	





KỲ V
KỲ VI
KỲ VII
KỲ VIII

SOCa73323
Công tác xã hội với cá nhân
SOCa73324
Công tác xã hội 
với nhóm
SOCa72325
Giới và phát triển
SOCa73326
Thực tế chuyên môn Công tác xã hội
PLOa713tt
Tư tưởng Hồ Chí Minh
SOCa73328
Tham vấn trong Công tác xã hội
SOCa733297
Phát triển cộng đồng
SOCa73330
Công tác xã hội 
với trẻ em
SOCa73331
Công tác xã hội trong bệnh viện
SOCa73333
Công tác xã hội với người khuyết tật
SOCa73341/ SOCa73342
Tự chọn 2
SOCa73345/
SOCa73346
Tự chọn 4
SOCa73343/ SOCa73344
Tự chọn 3
SOCa73345/ SOCa73346
Công tác xã hội với hành vi lệch chuẩn
SOCa73338
Thực tập và Đồ án tốt nghiệp



	





SOCa73332
Thực hành Công tác xã hội cá nhân và nhóm







SOCa73337
Thực hành phát triển 
cộng đồng






    HP thuộc khối kiến thức đại cương                                                      
    HP thuộc khối kiến thức cơ sở ngành (bắt buộc)                            
    HP thuộc khối kiến thức chuyên ngành (bắt buộc)
     HP thuộc khối kiến thức chuyên ngành (tự chọn: 4/5 HP)                                            
     HP cấp chứng chỉ
                   Môn học trước				      

 
HP thuộc khối kiến thức chuyên ngành (hướng NC chọn 2/4 HP)                  Môn học trước     
               

HP thuộc khối kiến thức chuyên ngành NC (chọn 2/4 HP)                 

HP thuộc khối kiến thức chuyên ngành (tự chọn: 2 trong 4 học phần)
 


	

	
	



4.4. Đối sánh với chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục khác
Yêu cầu: Mỗi chương trình đào tạo được đối sánh tối thiểu với chương trình đào tạo tương ứng đã được kiểm định của 01 cơ sở giáo dục nước ngoài và 02 cơ sở giáo dục trong nước. Các nội dung đối sánh gồm: Mục tiêu CTĐT, chuẩn đầu ra CTĐT và cấu trúc của khung CTĐT.

























Bảng đối sánh mục tiêu CTĐT của ngành CTXH với các Trường khác

	Tên trường
	Mục tiêu tổng quát
	Mục tiêu cụ thể

	





Đại học Vinh
	Đào tạo nhân lực ngành Công tác xã hội có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội nhân văn và chuyên sâu về công tác xã hội; có phẩm chất cá nhân, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp để xác định, đánh giá, xây dựng và thực hiện các hoạt động công tác xã hội trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế.
	PO1: Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, lý luận chính trị, pháp luật; áp dụng kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công tác xã hội.
PO2: Thể hiện phẩm chất cá nhân, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp trong thực hành nghề công tác xã hội.
PO3: Thể hiện khả năng giao tiếp và làm việc nhóm trong quá trình thực hành nghề công tác xã hội.
PO4: Thể hiện năng lực xác định, đánh giá, xây dựng và thực hiện các hoạt động công tác
xã hội trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế.

	



Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG
Hà Nội
	Chương trình đào tạo cử nhân ngành Công tác xã hội nhằm trang bị cho người học hệ thống kiến thức, kĩ năng, phương pháp nghiên cứu Công tác xã hội, có đạo đức nghề nghiệp và năng lực cung cấp các dịch vụ công tác xã hội chuyên nghiệp; để làm việc tại các cơ quan, tổ chức liên quan đến công tác xã hội trong nước và quốc tế; làm việc tại các cơ sở giáo dục, các cơ quan nghiên cứu; có khả năng khởi nghiệp và nghiên cứu, thích ứng với môi trường làm việc thay đổi và học tập suốt đời.
	· Có kiến thức khoa học chính trị, pháp luật, xã hội, giáo dục; kiến thức nền tảng của công tác xã hội để phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp, phát triển bản thân, dạy học và học tập suốt đời;
· Có năng lực thực hiện các nghiên cứu cơ bản về công tác xã hội, thực hành công tác xã hội đối với cá nhân, nhóm và cộng đồng nhằm tăng cường năng lực tự giải quyết vấn đề;
· Có kĩ năng mềm, tin học, ngoại ngữ, tư duy sáng tạo và thích ứng với môi trường làm việc thay đổi, có đạo đức nghề nghiệp, ý thức phục vụ cộng đồng, trách nhiệm công dân và tinh




	
	
	thần khởi nghiệp, tự tạo việc làm.

	











Trường Đại học Lao động Xã hội
	Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công tác xã hội (CTXH) nhằm cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực công tác xã hội chất lượng cao với đầy đủ năng lực trong việc cung cấp dịch vụ CTXH cho cá nhân, nhóm, gia đình, cộng đồng… trong lĩnh vực Phúc lợi xã hội và các lĩnh vực liên quan.
	PO1: Sinh viên được trang bị kiến thức nền tảng về lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, các kiến thức nền tảng về lý luận chính trị, nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và quốc phòng - an ninh; PO2: Sinh viên có năng lực tư duy hệ thống và phản biện trong việc vận dụng các khối kiến thức nền tảng về cơ sở ngành, khối ngành và chuyên ngành CTXH;
PO3: Sinh viên có khả năng thích ứng, học tập sáng tạo và ứng dụng nhuần nhuyễn khối kỹ năng thực hành chuyên ngành CTXH cũng như các khối kỹ năng mềm thông qua các hoạt động giáo dục lý thuyết trên lớp và thực hành thực địa;
PO4: Sinh viên đảm bảo có đầy đủ phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, có sức khỏe tốt để làm việc một cách độc lập cũng như có khả năng làm việc nhóm và phát huy trí tuệ tập thể trong hỗ trợ các nhóm đối tượng khác nhau;
PO5: Sinh viên có ý thức tự học và rèn luyện để tích lũy thêm kiến thức để có năng lực thích ứng với nhiều môi trường và bối cảnh đa dạng, có khả năng học tập ở bậc học cao hơn cũng
như đạt được chứng chỉ hành nghề CTXH.

	
Trường Đại học Y tế công cộng
	Sinh viên tốt nghiệp ngành công tác xã hội có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn về y học cơ bản, công tác xã hội, công tác xã hội trong y tế;
	PO1: Sinh viên có được kiến thức cơ bản về khoa
học chính trị, tin học cơ bản, y học cơ bản, kiến thức CTXH nói chung và CTXH trong y tế nói




	
	có năng lực tạo lập mối quan hệ, thu thập thông tin, phân tích nguyên nhân và xác định vấn đề ưu tiên của đối tượng, lập kế hoạch, thực hiện các hoạt động, giám sát và lượng giá trong việc trợ giúp đối tượng tại nơi công tác; có năng lực tự học, đổi mới, sáng tạo để góp phần đảm bảo quyền con người và tính công bằng trong xã hội.
	riêng ứng dụng vào can thiệp giải quyết các vấn đề xã hội ở cấp độ cá nhân, nhóm, cộng đồng và toàn xã hội.
PO2: Sinh viên có được kỹ năng công tác xã hội nói chung và công tác xã hội trong y tế nói riêng áp dụng vào can thiệp giải quyết các vấn đề xã hội ở cấp độ cá nhân, nhóm, cộng đồng và toàn xã hội.
PO3: Sinh viên có được giá trị đạo đức nghề nghiệp và tự chủ chịu trách nhiệm trong lĩnh vực nghề công tác xã hội nói chung và trong y tế nói riêng vào can thiệp giải quyết các vấn đề xã hội ở cấp độ cá nhân, nhóm, cộng đồng và toàn xã hội.



Từ bảng trên, chúng ta có thể thấy một số điểm giống nhau và khác nhau về mục tiêu CTĐT của ngành CTXH của Trường ĐH Vinh với 3 trường còn lại như sau:
1. Về mục tiêu tổng quát:
1.1. Điểm giống nhau:
Cả 4 trường đều hướng đến việc đào tạo nhân lực ngành Công tác xã hội có kiến thức, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp để có thể thực hành trong thực tế.
1.2. Điểm khác nhau:


tế.

Trường Đại học Vinh: Nhấn mạnh đến việc đào tạo nhân lực có năng lực hoạt động trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc

Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội: Đặc biệt chú trọng đến năng lực nghiên cứu, khả năng khởi nghiệp và học tập suốt

đời.
Trường Đại học Lao động Xã hội: Tập trung rõ nét vào việc cung cấp dịch vụ CTXH trong lĩnh vựcpPhúc lợi xã hội. Đây là mục tiêu mang tính ứng dụng cao và cụ thể vào một lĩnh vực chuyên sâu.
Trường Đại học Y tế công cộng: có mục tiêu chuyên biệt nhất, gắn liền với lĩnh vực y tế. Sinh viên được đào tạo năng lực chuyên môn về y học cơ bản và công tác xã hội trong y tế, đồng thời nhấn mạnh việc đảm bảo quyền con người và tính công bằng xã hội.
2. Về mục tiêu cụ thể (PO)
2.1. Kiến thức (PO1)
Giống nhau: Cả 4 trường đều yêu cầu sinh viên có kiến thức nền tảng về khoa học xã hội, lý luận chính trị, pháp luật và kiến thức chuyên ngành Công tác xã hội.
Khác nhau:
Đại học Lao động Xã hội và Đại học Y tế công cộng bổ sung thêm các kiến thức đặc thù. Đại học Lao động Xã hội đề cập đến “khoa học tự nhiên” và “quốc phòng - an ninh” , trong khi Đại học Y tế công cộng yêu cầu “y học cơ bản” và “CTXH trong y tế”.
Đại học Lao động Xã hội nhấn mạnh thêm về năng lực "tư duy hệ thống và phản biện" khi vận dụng kiến thức (PO2).
2.2. Phẩm chất và Kỹ năng (PO2, PO3)
Tương đồng: Cả 4 trường đều đề cao việc rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm và các kỹ năng mềm cần thiết như giao tiếp, làm việc nhóm.
Khác nhau:

Đại học KHXH&NV gộp các kỹ năng mềm, tin học, ngoại ngữ, tư duy sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp vào cùng một mục tiêu, cho thấy sự chú trọng toàn diện đến các kỹ năng bổ trợ.
Đại học Lao động Xã hội nhấn mạnh khả năng “làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm” và khả năng “phát huy trí tuệ tập thể” (PO4).
Đại học Y tế công cộng nêu rõ sinh viên phải có “giá trị đạo đức nghề nghiệp và tự chủ chịu trách nhiệm” trong lĩnh vực CTXH nói chung và trong y tế nói riêng (PO3).
2.3. Năng lực thực hành và thích ứng (PO4)
Giống nhau: Các trường đều mong muốn sinh viên có khả năng áp dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn để giải quyết các vấn đề của cá nhân, nhóm và cộng đồng.
Khác nhau:
Đại học Vinh: Tập trung vào năng lực thực hành trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Đại học KHXH&NV: Nhấn mạnh năng lực thực hiện các nghiên cứu cơ bản về CTXH và khả năng thích ứng với môi trường làm việc thay đổi.
Đại học Lao động Xã hội: Hướng đến khả năng thích ứng với nhiều môi trường đa dạng, năng lực tự học để học lên bậc cao hơn và đặc biệt là mục tiêu đạt được chứng chỉ hành nghề CTXH (PO5).
Đại học Y tế công cộng: Năng lực thực hành được giới hạn và chuyên sâu trong việc "can thiệp giải quyết các vấn đề xã hội ở cấp độ cá nhân, nhóm, cộng đồng và toàn xã hội" trong bối cảnh y tế.
Kết luận:
Chương trình đào tạo ngành CTXH của Đại học Vinh, có định hướng khá toàn diện, cân bằng giữa kiến thức, kỹ năng, đạo đức và có điểm nhấn đặc biệt về năng lực hội nhập quốc tế.

Chương trình đào tạo ngành CTXH của Đại học KHXH&NV nhấn mạnh hướng hàn lâm và nghiên cứu, đồng thời khuyến khích tinh thần khởi nghiệp và tự học.
Chương trình đào tạo ngành CTXH của Đại học Lao động Xã hội có tính thực hành và định hướng nghề nghiệp rõ rệt, tập trung vào lĩnh vực phúc lợi xã hội và khả năng đạt chứng chỉ hành nghề.
Chương trình đào tạo ngành CTXH của Đại học Y tế công cộng có tính chuyên môn hóa cao nhất, gắn chặt chẽ với lĩnh vực y tế và sức khỏe.
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BẢNG ĐỐI SÁNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA CÁC TRƯỜNG TRONG NƯỚC NĂM 2019

Tên ngành đào tạo:	Công tác xã hội
Trình độ đào tạo:	Bậc đại học

Thực hiện kế hoạch của Hiệu trưởng về việc đánh giá thực trạng đào tạo của ngành CTXH làm cơ sở để điều chỉnh, cải tiến nâng cao chất lượng của CTĐT, là điều kiện cần thiết để Nhà trường đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CTĐT, thể hiện tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của Nhà trường trong toàn bộ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng theo chức năng, nhiệm vụ được giao phù hợp với sứ mạng và mục tiêu đã được xác định. Hội đồng tự đánh giá CTĐT ngành CTXH được thành lập theo Quyết định số 1546/QĐ-ĐHV ngày 30/6/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh để triển khai kế hoạch tự đánh giá CTĐT, ngành CTXH, Trường Đại học Vinh đã căn cứ vào các tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT để tiến hành xem xét, tự đánh giá và làm rõ thực trạng CTĐT; phân tích, giải thích, so sánh, đối chiếu và đưa ra những nhận định, chỉ ra điểm mạnh, tồn tại và kế hoạch hành động phát huy điểm mạnh, khắc phục tồn tại.thực hiện rà soát, cập nhật và điều chỉnh lại chương trình đào tạo ngành công tác xã hội trình độ đại học.
Khoa đã tham khảo các chương trình trong nước đã được đánh giá thành công. Nội dung đối sánh được thể hiện bảng sau:
Bảng 1. Đối sánh CTĐT ngành Công tác xã hội với các CTĐT của các trường uy tín trong nước

	STT
	Trường Đại học
	Thời gian đào tạo
	Tổng số tín chỉ
	Khối Kiến thức
Giáo dục Đại
cương
	Khối Kiến thức Cơ sở Ngành
	Khối Kiến thức Ngành
	Khối Kiến thức Bổ
trợ/Khác
	Thực tập / Khóa luận
/ Tốt nghiệp
	Tỷ lệ lý
thuyết/thực hành



	1
	Trường ĐH Vinh
	4 năm
	125
	36 (34 bắt buộc, 2 tự chọn)
	47 (30 khối ngành) và (17 cơ sở ngành)
	39 (27 bắt
buộc) và (12 tự chọn)
	9
	19
	106/19

	2
	Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG HN
	4 năm
	137
	16 + 29
(lĩnh vực)
	27 (12 khối
ngành) + 15 (nhóm
ngành)
	50 (31 bắt buộc, 6/27 tự chọn)
	
	17
	124/17

	3
	Trường ĐH Lao động – Xã hội
	4 năm
	121
	Kiến thức nền tảng, chính trị, tự nhiên, pháp luật, tin học 74
TC
	19 (cốt lõi) + 30 (nâng cao)
	          28
	10 (khác
ngành) + 8 (ngoại ngữ)
	19
	108/19

	4
	Trường ĐH Y tế công cộng
	4 năm
	131
	28
	24 (khối
ngành) + 21
(cơ sở ngành)
	42
	10 (bổ trợ)
	23
	108/23




Nhận xét:
Từ Bảng 1, ta thấy rằng chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội, Đại học Vinh có sự tương đồng thời gian đào tạo. Tuy nhiên về cách thiết kế về cấu trúc chương trình có sự khác nhau của chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Y tế công cộng và Trường Đại học Trường Đại học Lao động xã hội. 
+ Tổng số tín chỉ: Trường Đại học Lao động Xã hội có tổng số ít nhất trong các trường đối sánh 121 tín chỉ, tiếp đến là Trường Đại học Vinh 125 tín chỉ. Trong khi đó trường Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội là 137 tín chỉ , Trường Đại học Trường Đại học Y tế công cộng 131 tín chỉ. Trường ĐH Vinh có tổng số tín chỉ ở mức trung bình (125 TC), thấp hơn các trường như ĐH KHXH&NV (137 TC), ĐH Y tế công cộng (131 TC), nhưng cao hơn ĐH Lao động – Xã hội (121 TC).
+ Tổng số giờ thực hành ngành CTXH, Trường Đại học Vinh là 106/19 tín chỉ, trường Đại học Lao động xã hội là 108/19 tín chỉ. Trong khi đó trường Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội là 124/17 tín chỉ, Trường Đại học Y tế công cộng 108/23 tín chỉ. Có thể thấy tổng giờ thực hành của trường Đại học Vinh có số giờ thực hành tương đương so với các trường khác. Với 19 TC cho thực hành/khóa luận, trường có tỷ lệ thực hành tốt (tương đương 106/19 lý thuyết/thực hành), thể hiện sự chú trọng tới kỹ năng nghề nghiệp.
+ Phân bổ tín chỉ theo khối kiến thức: Trường Đại học Vinh phân bổ nhiều tín chỉ cho khối kiến thức khối ngành và cơ sở ngành (57 TC), thể hiện định hướng đào tạo cơ bản. Tuy nhiên, khối kiến thức chuyên ngành chỉ có 39 TC – thấp hơn so với các trường còn lại. Ngoài ra, trường có tín chỉ riêng cho khối bổ trợ như kỹ năng mềm hay ngoại ngữ.
Qua bảng so sánh cũng cho thấy chương trình đào tạo ngành công tác xã hội được xây dựng phù hợp với đặc điểm riêng của mỗi trường với những định hướng khác nhau. Qua đối sánh về chương trình đào tạo ngành công tác xã hội với các trường đại học trong nước để có cơ sở ngành công tác xã hội, Trường Đại học Vinh thực hiện rà soát, điều chỉnh và cập nhật là hợp lý với đặc điểm riêng của trường và phù hợp với chương trình đào tạo ngành công tác xã hội trong nước.
Bảng 2: So sánh chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội theo học phần/môn học giữa các trường đại học

	




TT
	




Học phần/môn học
	
Ngành Công tác xã hội
Trường Đại học Vinh
	
Ngành CTXH
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
	
Ngành Công tác xã hội
Trường Đại học Y tế công cộng
	Ngành công tác xã hội , Trường Đại học Lao động xã hội
	Nhận xét



	I.
	Các học phần có sự tương đồng
	
	
	
	
	

	1.
	Triết học Mác – Lênin
	3
	3
	3
	3
	

	2.
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	2
	2
	3
	2
	

	3.
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2
	2
	2
	2
	

	4.
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	2
	2
	2
	

	5.
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	2
	2
	2
	

	6.
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	3
	3
	0
	0
	

	7.
	Lý luận về nhà nước và pháp luật 
	4
	2
	2
	2
	

	8.
	Tâm lý học đại cương
	3
	3
	2
	2
	

	9.
	Lịch sử văn minh thế giới
	3
	3
	0
	2
	

	10.
	Ngoại ngữ 1
	3
	5
	2
	2
	

	11.
	Ngoại ngữ 2
	3
	5
	2
	3
	

	12.
	Tin học đại cương
	3
	3
	2
	2
	

	13.
	Giáo dục thể chất
	5
	4
	3
	3
	

	14.
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh
	8
	8
	8
	8
	

	15.
	Xã hội học đại cương
	3
	3
	2
	2
	

	16.
	Lô gic hình thức 
	3
	3
	0
	2
	

	17.
	Tâm lí học xã hội
	0
	3
	0
	2
	

	18.
	Lịch sử văn minh thế giới
	3
	3
	3
	2
	

	19.
	Lý thuyết công tác xã hội
	4
	3
	0
	2
	

	20.
	Hành vi con người và môi trường xã hội
	3
	3
	0
	3
	

	21.
	Tiến trình lịch sử Việt Nam
	3
	2
	0
	2
	



	22.
	Phương pháp nghiên cứu Công tác xã hội
	3
	3
	0
	0
	

	23.
	Thực hành nghiên cứu trong công tác xã hội
	3
	0
	0
	0
	

	24.
	Công tác xã hội cá nhân
	4
	3
	3
	3
	

	25.
	Công tác xã hội nhóm
	4
	3
	3
	3
	

	26.
	Tham vấn trong công tác xã hội
	4
	3
	0
	3
	

	27.
	Chính sách xã hội
	3
	3
	2
	2
	

	28.
	An sinh xã hội
	3
	3
	2
	2
	

	29.
	Thực hành phát triển cộng đồng
	5
	4
	4
	3
	

	30.
	Công tác xã hội với trẻ em
	3
	3
	0
	0
	

	31.
	Công tác xã hội với người cao tuổi
	3
	3
	0
	3
	

	32.
	Công tác xã hội với người khuyết tật
	3
	3
	 0
	3
	

	33.
	Công tác xã hội với người nghèo
	3
	3
	0
	0
	

	34.
	Công tác xã hội trong bệnh viện
	3
	3
	3
	3
	

	35.
	Ưu đãi và trợ giúp xã hội
	3
	3
	3
	3
	

	36.
	Công tác xã hội với người nghèo
	3
	3
	3
	3
	

	37.
	Công tác xã hội với người cao tuổi
	3
	3
	3
	3
	

	38.
	Công tác xã hội trong trường học
	3
	3
	3
	3
	

	39.
	Phát triển cộng đồng
	4
	4
	4
	4
	

	40.
	Quản trị ngành công tác xã hội
	3
	3
	3
	3
	

	41.
	Công tác xã hội với người có hành vi lệch chuẩn
	3
	3
	3
	3
	



	42.
	Công tác xã hội với nhóm ma túy, mại dâm và
HIV
	
3
	3
	
0
	3
	

	43.
	Thực hành công tác xã hội cá nhân
	2
	3
	4
	3
	

	44.
	Thực hành công tác xã hội nhóm
	3
	3
	4
	3
	

	45.
	Thực tập cuối khóa
	5
	5
	6
	4
	

	II
	Các học phần Trường Đại học Vinh có trường khác không có
	
	
	
	
	

	46.
	Kỹ thuật xây dựng văn bản hành chính thông dụng
	3
	0
	0
	0
	

	47.
	Nhập môn ngành khoa học xã hội và nhân văn
	3
	0
	0
	0
	

	 48.
	Thực tế chuyên môn Công tác xã hội
	3
	0
	0
	0
	

	49.
	Xây dựng và quản lý dự án CTXH
	3
	0
	0
	0
	

	50.
	Thực hành nghiên cứu trong Công tác xã hội
	3
	0
	0
	0
	

	III
	Các học phần Trường Đại học Vinh không có trường khác có
	
	
	
	
	

	50.
	Tiếng Anh chuyên ngành CTXH
	0
	0
	0
	2
	

	51.
	Nhập môn xử lý dữ liệu định lượng
	0
	3
	0
	0
	

	52.
	Tổ chức hoạt động văn hóa quần chúng và truyền thông
	0
	0
	0
	2
	

	53.
	Xã hội học chuyên biệt
	0
	0
	0
	3
	

	54.
	Xã hội học văn hóa
	0
	0
	0
	2
	

	55.
	Đạo đức nghề nghiệp
	0
	3
	0
	0
	

	57.
	Thiết kế can thiệp trong công tác xã hội
	0
	3
	0
	0
	



	58.
	Dân số và môi trường
	0
	0
	0
	2
	

	59.
	Bảo hiểm y tế
	0
	0
	0
	2
	

	60.
	Nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội
	0
	0
	0
	2
	

	61.
	Logic học
	0
	0
	0
	2
	

	62.
	Quản lý trường hợp với người nghiện ma túy
	0
	0
	0
	3
	

	63.
	Quản lý căng thẳng cho nhân viên Công tác xã hội
	0
	0
	0
	3
	

	64.
	Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần
	0
	0
	0
	3
	

	65.
	Công tác xã hội với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
	0
	0
	0
	3
	

	67.
	Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
	0
	0
	0
	2
	

	68.
	Kỹ năng giao tiếp
	0
	0
	0
	2
	

	69.
	Kỹ năng sống
	0
	0
	0
	2
	

	70.
	  Môi trường và phát triển
	0
	2
	0
	0
	

	71.
	 Thống kê cho khoa học xã hội
	0
	2
	0
	0
	

	72.
	  Thực hành văn bản tiếng Việt
	0
	2
	0
	0
	

	73.
	  Nhập môn năng lực thông tin
	0
	2
	0
	0
	

	74.
	 Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng
	0
	2
	0
	0
	

	75.
	 Viết học thuật
	0
	2
	0
	0
	



	76.
	Hội nhập quốc tế và phát triển
	0
	2
	0
	0
	

	77.
	Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng
	0
	2
	0
	0
	

	78.
	Hệ thống chính trị Việt Nam
	0
	2
	0
	0
	

	79.
	Tiếng Trung Khoa học Xã hội và Nhân văn 1
	0
	2
	0
	0
	

	80.
	Dân số học đại cương
	0
	3
	0
	0
	

	81.
	Gia đình học
	0
	3
	0
	0
	

	82.
	Tâm lý học giao tiếp
	0
	3
	0
	0
	

	83.
	 Các lý thuyết quản trị
	0
	3
	0
	0
	

	84.
	Chính trị học đại cương
	0
	3
	0
	0
	

	85.
	Khoa học quản lý đại cương
	0
	3
	0
	0
	

	86.
	Nhân học đại cương
	0
	3
	0
	0
	

	87.
	Quan hệ công chúng đại cương
	0
	3
	0
	0
	

	88.
	 Quản lý ca
	0
	3
	0
	0
	

	89.
	Tham vấn nguồn nhân lực
	0
	3
	0
	0
	

	90.
	Tâm lý học hành vi lệch chuẩn
	0
	3
	0
	0
	

	91.
	Nhân học sinh học
	0
	3
	0
	0
	

	92.
	Tâm lý học phát triển
	0
	3
	0
	0
	

	93.
	Tâm lý học quản lý
	0
	3
	0
	0
	

	94.
	Tâm lý học lâm sàng
	0
	3
	0
	0
	



	95.
	Xã hội học tôn giáo
	0
	3
	0
	0
	

	96.
	Quản trị ngành công tác xã hội
	0
	3
	0
	2
	

	97.
	Chăm sóc sức khỏe tâm thần
	0
	3
	0
	0
	

	98.
	Kiểm huấn trong công tác xã hội
	0
	3
	0
	0
	

	99.
	Tiếng Anh 3
	0
	0
	2
	0
	

	100.
	Tiếng Anh 4
	0
	0
	2
	0
	

	101.
	Tiếng Anh 5 (chuyên ngành)
	0
	0
	2
	0
	

	102.
	Tiếng Anh 6 (chuyên ngành)
	0
	0
	2
	0
	

	103.
	Giải phẫu - Sinh lý học
	0
	0
	4
	0
	

	104.
	Sơ cấp cứu thông thường tại cộng đồng
	0
	0
	2
	0
	

	105.
	Xử trí ban đầu cấp cứu nội khoa, sản khoa và ngoại khoa
	0
	0
	2
	0
	

	106.
	Đại cương giáo dục & nâng cao sức khỏe cộng đồng
	0
	0
	3
	0
	

	107.
	Nghiên cứu định tính
	0
	0
	2
	0
	

	108.
	Bệnh không truyền nhiễm
	0
	0
	2
	0
	

	109.
	Bệnh truyền nhiễm
	0
	0
	2
	0
	

	110.
	Xây dựng khẩu phần và Tư vấn dinh dưỡng
	0
	0
	3
	0
	

	111.
	Tổ chức và quản lý hệ thống y tế
	0
	0
	2
	0
	

	112.
	Tâm lý học sức khỏe
	0
	0
	2
	0
	

	113.
	Xã hội học sức khỏe
	0
	0
	2
	0
	

	115.
	Thống kê y tế
	0
	0
	2
	0
	

	116.
	Phục hồi chức năng xã hội
	0
	0
	2
	0
	

	117.
	Phục hồi chức năng y tế
	0
	0
	3
	0
	

	118.
	Công tác xã hội trong chăm sóc giảm nhẹ với người bệnh ung thư
	0
	0
	2
	0
	

	119.
	Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần
	0
	0
	2
	0
	

	120.
	Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe phụ
	0
	0
	2
	0
	

	121.
	Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe người nghèo và người dân tộc thiểu số
	0
	0
	
2
	
0
	

	122.
	Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
	0
	0
	2
	0
	

	123.
	Công tác xã hội với quản lý thảm họa
	0
	0
	2
	0
	



Nhận xét:
Qua kết quả đối sánh các học phần trong chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội giữa trường Đại học Vinh với các trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Y tế công cộng, Đại học Lao động – Xã hội cho thấy:
Các học phần có sự tương đồng : Sự tương đồng chủ yếu ở các học phần ở khối giáo dục đại cương và một số học phần chuyên ngành có 45 học phần tương đồng tính cả giáo dục thể chất và quốc phòng an ninh.
Các học phần trường Đại học Vinh có trường khác không có 5 học phần.
Các học phần Trường Đại học Vinh không có các trường khác có 73 học phần.
Sở dĩ có sự khác nhau rõ rệt tùy vào mục tiêu, chiến lược, sứ mạng tầm nhìn của mỗi trường để thiết kế chương trình đào tạo. Cấu trúc chương trình đào tạo của trường Đại học Vinh  đào tạo theo hướng chuyên ngành Công tác xã hội nên chương trình đào tạo cũng có sự khác biệt so với trường khác.
	TRƯỞNG KHOA
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG KHXH&NV
            Khoa Du lịch & CTXH
                 ----------o0o-----------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Nghệ An, ngày 12 tháng 06 năm 2025



BẢNG ĐỐI SÁNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA CÁC TRƯỜNG TRONG NƯỚC NĂM 2021

Tên ngành đào tạo:	Công tác xã hội
Trình độ đào tạo:	Bậc đại học
Thực hiện kế hoạch số 2033/QĐ - ĐHV ngày 10/9/2021 của Hiệu trưởng trường Đại về việc triển khai kế hoạch rà soát, cập nhật, các chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội. Khoa Du lịch và CTXH  thực hiện rà soát, cập nhật và điều chỉnh lại chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội trình độ đại học.
Khoa đã tham khảo các chương trình trong nước đã được đánh giá thành công. Nội dung đối sánh được thể hiện bảng sau:
Bảng 1. Đối sánh CTĐT ngành Công tác xã hội với các CTĐT của các trường uy tín trong nước

	Tên trường
	Thời gian đào tạo
	Tổng số tín chỉ CTĐT
	Kiến thức GD đại cương / chung
	Kiến thức cơ sở ngành
	Kiến thức ngành
	Kiến
thức bổ trợ / nhóm ngành
	Thực hành, thực tập,
khóa luận
	Tỷ lệ lý
thuyết/thực hành

	ĐH Vinh
	4 năm
	126
	45
	19 BB 
	28 BB + 9 TC
	Không
	25
	101/25




	ĐH KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội
	4 năm
	130
	21
	11 BB + 9 TC
	31 BB + TC
6/15
	6 chuyên
sâu + 6 liên ngành +
3 khác
	13
	117/13

	ĐH Lao động - Xã hội
	4 năm
	121
	32
	25
	31
	24
	19
	108/19

	ĐH Y tế công cộng
	4 năm
	132
	28
	22
	42
	10
	23
	109/23


Nhận xét:
Từ Bảng 1, ta thấy rằng chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội, Đại học Vinh có sự tương đồng thời gian đào tạo. Tuy nhiên về cách thiết kế về cấu trúc chương trình có sự khác nhau của chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Y tế công cộng và Trường Đại học Trường Đại học Lao động xã hội với trường Đại học Vinh.
+ Tổng số tín chỉ: Chương trình của Đại học Vinh có khối lượng tín chỉ trung bình (126 tín chỉ), thấp hơn một chút so với ĐH KHXH&NV (130 tín chỉ) và ĐH Y tế công cộng (132 tín chỉ), nhưng cao hơn ĐH Lao động - XH (121tín chỉ).
+ Tổng số giờ thực hành Trường Đại học Vinh 101/25 tín chỉ, trường Đại học Lao động xã hội là 108/19 tín chỉ. Trong khi đó trường Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội là 117/13 tín chỉ, Trường Đại học Trường Đại học Y tế công cộng 109/23 tín chỉ. Thực hành, thực tập, khóa luận có tỷ lệ cao hơn so với các trường khác, thể hiện định hướng ứng dụng thực tiễn.
+ Kiến thức GD đại cương/chung của Đại học Vinh khá cao (45 tín chỉ), cao hơn với các trường khác.
+ Kiến thức cơ sở ngành của trường Đại học Vinh khá thấp so với các trường còn lại
+ Kiến thức ngành tại trường được thiết kế khá sâu (28 BB + 9 TC), cao hơn so với các trường ĐH Lao động - XH (31 tín chỉ), nhưng bằng với với ĐH KHXH&NV ( 31 tín chỉ bắt buộc + 6 tín chỉ tự chọn) và ĐH Y tế công cộng (42 tín chỉ). .
Có thể thấy rằng chương trình đào tạo của Trường ĐH Vinh có cấu trúc tương đối cân đối, chú trọng kiến thức ngành chuyên sâu và thực hành, phù hợp với định hướng ứng dụng.
Hạn chế: Thiếu hạng mục kiến thức bổ trợ/nhóm ngành có thể khiến sinh viên ít cơ hội tiếp cận kiến thức liên ngành.

Lợi thế: Khối lượng thực hành cao và kiến thức ngành lớn giúp sinh viên có kỹ năng thực tiễn tốt, phục vụ công việc ngay sau khi tốt nghiệp.
Qua bảng so sánh cũng cho thấy chương trình đào tạo ngành công tác xã hội được xây dựng phù hợp với đặc điểm riêng của mỗi trường với những định hướng khác nhau. Qua đối sánh về chương trình đào tạo ngành công tác xã hội với các trường đại học trong nước để có cơ sở ngành công tác xã hội, Trường Đại học Vinh thực hiện rà soát, điều chỉnh và cập nhật là hợp lý với đặc điểm riêng của trường và phù hợp với chương trình đào tạo ngành công tác xã hội trong nước.
Bảng 2: So sánh chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội theo học phần/môn học giữa các trường đại học

	
	
	Ngành Công tác xã hội
	Ngành Công tác xã hội
Trường
	

Ngành Công tác xã hội
Trường Đại học Y tế công cộng
	

Ngành công tác xã hội , Trường Đại học
Lao động xã hội
	

	
	
	Trường
	Đại học
	
	
	

	TT
	Học phần/môn học
	Đại học
	Khoa học
	
	
	Nhận xét

	
	
	Vinh
	Xã hội và
	
	
	

	
	
	
	Nhân Văn,
	
	
	

	
	
	
	Đại học
	
	
	

	
	
	
	Quốc gia
	
	
	

	
	
	
	Hà Nội
	
	
	

	I.
	Các học phần tương đồng
	
	
	
	
	

	1.
	Triết học Mác – Lênin
	3
	3
	3
	3
	




	2.
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	2
	2
	2
	2
	

	3.
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2
	2
	2
	2
	

	4.
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	2
	2
	2
	

	5.
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	2
	2
	2
	2
	

	6.
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	3
	3
	0
	0
	

	7.
	Xây dựng văn bản pháp luật 
	3
	3
	0
	2
	

	8.
	Tiếng Anh 1
	3
	3
	2
	2
	Đại học lao động xã hội để tên
tiếng anh cơ bản 1

	9.
	Tiếng Anh 2
	3
	3
	2
	3
	Đại học lao động xã hội để tên
tiếng anh cơ bản 2

	10.
	Tin học
	

3
	

3
	

3
	

0
	Đại học y tế công cộng tên tin học đại cương
Đại học lao động xã hội chia thành tin học cơ bản 1 và tin học
cơ bản 2

	11.
	Giáo dục thể chất
	5
	5
	3
	3
	

	12.
	Giáo dục quốc phòng
	8
	8
	8
	8
	

	13
	Xã hội học đại cương 
	3
	3
	2
	2
	

	14
	Tâm lí học xã hội
	3
	3
	0
	2
	

	15
	Nhập môn nhóm ngành xã hội và nhân văn
	3
	3
	3
	2
	Đại học Vinh gộp môn nhập môn công tác xã hội 2 tín chỉ vào trong môn này.
Đại học y tế công cộng để tên học phần đại cương về công tác
xã hội

	16.
	Quản trị công tác xã hội
	4
	3
	3
	3
	

	17.
	Xây dựng văn bản pháp luật
	3
	0
	0
	2
	Đại học Lao động xã hội để tên soạn thảo văn bản

	18.
	Lý thuyết công tác xã hội
	3
	3
	0
	3
	

	19.
	Hành vi con người và môi trường xã hội
	3
	3
	0
	3
	

	20.
	Giới và phát triển
	3
	2
	2
	2
	

	21.
	Thiết kế nghiên cứu trong công tác xã hội
	3
	3
	0
	2
	Trường KHXH& NV để tên môn Phương pháp nghiên cứu trong CTXH

	22.
	Tiến trình lịch sử Việt Nam
	3
	0
	0
	0
	

	23.
	Lịch sử văn minh thế giới
	3
	3
	0
	0
	

	24.
	Đại cương về nhà nước và pháp luật
	3
	2
	0
	0
	

	25.
	Logic hình thức
	3
	3
	0
	2
	Đại học Lao động xã hội để tên học phần là Lô gic học

	26.
	Tôn giáo học đại cương
	3
	3
	0
	0
	

	27.
	Công tác xã hội cá nhân
	
4
	
3
	
3
	
3
	Đại học Lao động xã hội và Đại học y tế công cộng đều để tên
học phần công tác xã hội cá
nhân và gia đình

	28.
	Công tác xã hội nhóm
	4
	3
	2
	3
	

	29.
	Phát triển cộng đồng
	4
	4
	2
	3
	

	30.
	Thực tế chuyên môn trong công tác xã hội
	4
	3
	0
	0
	Trường Đại học KHXH& NV để tên học phần Kiến tập

	31.
	Thực hành nghiên cứu trong công tác xã hội
	4
	2
	0
	0
	Trường Đại học KHXH& NV để tên học phần Thiết kế nghiên cứu trong CTXH


	32.
	Chính sách xã hội
	4
	4
	2
	2
	

	
33.
	
An sinh xã hội
	
3
	
3
	2
	2
	Đại học lao động xã hội để tên
học phần nhập môn an sinh xã hội

	34.
	Công tác xã hội với người nghèo
	3
	3
	0
	3
	

	35.
	Công tác xã hội với nhóm ma túy, mại dâm và HIV/AIDS
	
3
	
3
	0
	3
	Đại học lao động xã hội để tên
công tác xã hội với người nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

	36.
	Công tác xã hội trong bệnh viện
	2
	2
	3
	3
	

	37.
	Công tác xã hội trong trường học
	3
	3
	2
	3
	

	38.
	
Công tác xã hội với trẻ em
	
3
	
3
	0
	3
	Đại học lao động xã hội để tên học phần công tác xã hội trong
bảo vệ trẻ em

	39.
	Công tác xã hội với người cao tuổi
	3
	3
	2
	0
	

	40.
	  Công tác xã hội với người khuyết tật
	3
	3
	2
	0
	

	

41.
	
Tham vấn trong công tác xã hội
	

3
	

3
	
3
	3
	Đại học Y tế công cộng tên học phần là tham vấn tâm lý
Đại học Lao động xã hội để tên
học phần Tham vấn và thực hành tham vấn




	
42.
	Thực hành công tác xã hội cá nhân và nhóm
	
5
	
3
	
4
	
3
	Đại học Lao động xã hội để tên
học phần thực hành công tác xã hội cá nhân và gia đình

	43.
	Thực hành nghiên cứu trong  công tác xã hội 
	4
	2
	0
	0
	Trường Đại học KHXH& NV để tên học phần Thiết kế nghiên cứu trong công tác xã hội

	44.
	Thực hành phát triển cộng đồng
	4
	4
	4
	3
	

	
45.
	
Thực tập và đồ án tốt nghiệp
	
8
	
5
	
6
	
6
	Đại học lao động xã hội và Đại
học Y tế công cộng để tên khóa luận tốt nghiệp

	
II
	Các học phần Trường Đại học Vinh có trường khác không có
	
	
	
	
	

	46.
	Thực hành công tác xã hội với cá nhân và nhóm
	5
	3+3
	3+4
	3+3
	Các trường khác thành 2 học phần thực hành với cá nhân và thực hành CTXH với nhóm

	47.
	Nhập môn nhóm ngành Xã hội và Nhân văn
	3
	0
	0
	0
	

	48.
	Công tác xã hội với hành vi lệch chuẩn
	3
	0
	0
	0
	

	49.
	Công tác xã hội với người nghiện ma túy
	3
	0
	0
	0
	

	50.
	Thực tế chuyên môn Công tác xã hội
	4
	3
	0
	0
	Trường Đại học KHXH& NV để tên học phần Kiến tập

	51.
	Giới và phát triển
	3
	0
	0
	0
	




	
III.
	Các học phần Trường Đại học Vinh không có trường khác có
	
	
	
	
	

	50.
	Giải phẫu - Sinh lý học
	0
	0
	4
	0
	

	51.
	Sơ cấp cứu thông thường tại cộng
đồng
	0
	0
	2
	0
	

	52.
	Xử trí ban đầu cấp cứu nội khoa,
sản khoa và ngoại khoa
	0
	0
	2
	0
	

	53.
	Đại cương giáo dục & nâng cao
sức khỏe cộng đồng
	0
	0
	3
	0
	

	54.
	Nghiên cứu định tính
	0
	0
	2
	0
	

	55.
	Bệnh không truyền nhiễm
	0
	0
	2
	0
	

	56.
	Bệnh truyền nhiễm
	0
	0
	2
	0
	

	57.
	Xây dựng khẩu phần và Tư vấn
dinh dưỡng
	0
	0
	
3
	
0
	

	58.
	Tổ chức và quản lý hệ thống y tế
	0
	0
	2
	0
	

	59.
	Tâm lý học sức khỏe
	0
	0
	3
	0
	

	60.
	Thiết kế can thiệp trong công tác xã hội (Học phần thay thế khóa luận
	
0
	
3
	

0
	

0
	

	61.
	Xã hội học sức khỏe
	0
	0
	2
	0
	

	62.
	Thống kê y tế
	0
	0
	2
	0
	

	63.
	Phục hồi chức năng xã hội
	0
	0
	2
	0
	

	64.
	Phục hồi chức năng y tế
	0
	0
	3
	0
	

	65.
	Thực hành công tác xã hội với nhóm
	4
	3
	4
	3
	Trường Đại học Vinh ghép học phần thực hành này vào trong học phần Thực hành CTXH với cá nhân.

	66.
	Truyền thông trong công tác xã
hội
	0
	0
	2
	0
	

	67.
	Thực hành tham vấn tâm lý (4
tuần)
	0
	0
	3
	0
	

	68.
	Công tác xã hội với trẻ có nhu cầu
đặc biệt
	0
	0
	2
	0
	

	69.
	Công tác xã hội trong chăm sóc
giảm nhẹ với người bệnh ung thư
	0
	0
	
2
	
0
	

	70.
	Công tác xã hội trong chăm sóc
sức khỏe tâm thần
	0
	0
	2
	0
	

	71.
	Công tác xã hội trong chăm sóc
sức khỏe phụ nữ
	0
	0
	2
	0
	

	
72.
	Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe người nghèo và người
dân tộc thiểu số
	
0
	
0
	2
	0
	

	74.
	Công tác xã hội với quản lý thảm
họa
	0
	0
	2
	0
	

	75.
	Môn chuyên ngành (Thay thế
khóa luận tốt nghiệp)
	0
	0
	6
	0
	

	76.
	  Tiếng Anh 4
	0
	0
	0
	2
	

	77.
	Tiếng Anh 5 (chuyên ngành)
	0
	0
	2
	0
	

	78.
	Tiếng Anh 6 (chuyên ngành)
	0
	0
	2
	0
	

	79.
	Kinh tế học đại cương
	0
	2
	0
	0
	

	80.
	Môi trường và phát triển
	0
	2
	0
	0
	

	81.
	Thống kê cho khoa học xã hội
	0
	2
	0
	0
	

	82.
	Thực hành văn bản tiếng Việt
	0
	2
	0
	0
	

	83.
	Nhập môn năng lực thông tin
	0
	2
	0
	0
	

	84.
	Viết học thuật
	0
	2
	0
	0
	

	85.
	Công tác xã hội trong chăm sóc
sức khỏe tâm thần
	0
	0
	2
	0
	

	86.
	Công tác xã hội trong chăm sóc
sức khỏe phụ nữ
	0
	0
	2
	0
	

	
87.
	Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe người nghèo và người
dân tộc thiểu số
	
0
	
0
	2
	0
	

	88.
	Công tác xã hội trong chăm sóc
sức khỏe người cao tuổi
	0
	0
	2
	0
	

	89.
	Thực hành văn bản tiếng Việt
	0
	2
	0
	0
	

	90.
	Nhập môn năng lực thông tin
	0
	2
	0
	0
	

	91.
	Viết học thuật
	0
	2
	0
	0
	

	92.
	Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng
	0
	2
	0
	0
	

	93.
	Hội nhập quốc tế và phát triển
	0
	2
	0
	0
	

	94.
	Hệ thống chính trị Việt Nam
	0
	2
	0
	0
	

	95.
	Niên luận
	0
	11
	0
	0
	

	96.
	Khởi nghiệp
	0
	
	0
	0
	

	
97.
	Nhập môn Công tác xã hội và An sinh
	
0
	
3
	0
	0
	

	98.
	Dân số học đại cương
	0
	3
	0
	0
	

	99.
	Kiểm huấn trong công tác xã hội
	0
	3
	0
	0
	

	100.
	Nhập môn quản trị thông tin
	0
	3
	0
	0
	

	101.
102.
	Những vấn đề cơ bản của tâm lý học
	0
	3
	0
	0
	

	103.
	Khoa học quản lý đại cương
	0
	3
	0
	0
	

	104.
	Nhân học đại cương
	0
	3
	0
	0
	

	105.
	Quan hệ công chúng đại cương
	0
	3
	0
	0
	

	106.
	Ngoại ngữ Khoa học Xã hội và Nhân văn 1
	0
	4
	0
	0
	

	
107.
	Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 1
	
0
	
4
	0
	0
	

	108.
	Tổ chức hoạt động văn
hóa quần chúng và truyền thông
	0
	0
	0
	2
	

	109.
	Tiếng Trung khoa học xã hội và nhân văn 1
	0
	4
	0
	0
	

	110.
	Định hướng kiến thức chuyên sâu của ngành
	0
	6
	0
	0
	

	111.
	Quản lí ca
	0
	3
	0
	0
	

	112.
	Công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe
	0
	3
	0
	0
	

	113.
	Các phương pháp nghiên cứu nhân họ c
	0
	3
	0
	0
	

	114.
	Tâm lý học phát triển
	0
	3
	0
	0
	

	115.
	Xã hội học tôn giáo
	0
	3
	0
	0
	

	116.
	Chăm sóc sức khỏe tâm thần
	0
	3
	0
	3
	

	117.
	Khóa luận tốt nghiệp
	0
	0
	0
	6
	

	118.
	Phân tích và xử lý dữ liệu
với SPSS
	0
	0
	0
	2
	

	120.
	Toán cao cấp 1
	0
	0
	0
	2
	

	121.
	Đại cương văn hóa Việt Nam
	0
	0
	0
	2
	

	122.
	Xã hội học chuyên biệt
	0
	0
	0
	3
	

	123.
	Pháp luật các vấn đề xã
hội
	0
	0
	0
	2
	




























Nhận xét:
Qua kết quả đối sánh các học phần trong chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội giữa trường Đại học Vinh với các trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Y tế công cộng, Đại học Lao động – Xã hội cho thấy:
Các học phần có sự tương đồng : Sự tương đồng chủ yếu ở các học phần ở khối giáo dục đại cương và một số học phần chuyên ngành có 46 học phần tương đồng tính cả giáo dục thể chất và quốc phòng an ninh.
Các học phần trường Đại học Vinh có trường khác không có 7 học phần.
Các học phần Trường Đại học Vinh không có trường Đại học khác có có 90 học phần.
Sở dĩ có sự khác nhau rõ rệt tùy vào mục tiêu, chiến lược, sứ mạng tầm nhìn của mỗi trường để thiết kế chương trình đào tạo. Cấu trúc chương trình đào tạo của trường Đại học Vinh đào tạo theo hướng chuyên ngành Công tác xã hội nên chương trình đào tạo cũng có sự khác biệt so với trường khác.

	TRƯỞNG KHOA



	NGANH CÔNG TÁC XÃ HỘI






PHẦN 5. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
5.1. Phương pháp giảng dạy và học tập
5.2. Đánh giá kết quả học tập
Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá theo Quyết định số 3662/QĐ-ĐHV ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh ban hành Quy định về đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo trình độ đại học chính quy và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Vinh và Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Quyết định số: 3299/QĐ-ĐHV ngày 16/12/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh
5.2.1. Tính điểm học phần
Điểm đánh giá học phần được tổ hợp từ điểm đánh giá quá trình và điểm đánh giá cuối kỳ như quy định trong Bảng 2.5.
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	Thành phần đánh giá
	Tỷ lệ

	1. Đánh giá quá trình
	50%

	1.1. Đánh giá ý thức, thái độ học tập
- Đánh giá mức độ chuyên cần và thái độ học tập.
- Yêu cầu sinh viên dự học tại lớp trên 80% mới đủ điều kiện được dự thi kết thúc học phần. Nếu sinh viên không được dự thi học phần thì bị tính điểm F và phải học lại học phần.
	10%

	1.2. Đánh giá hồ sơ học phần
- Hồ sơ có thể là bài tập cá nhân, báo cáo bài tập nhóm, báo cáo kết quả thảo luận, minh chứng sản phẩm học tập, .v.v.
- Tùy theo đặc thù học phần mà giảng viên quy định các sản phẩm cụ thể.
	20%

	1.3. Đánh giá giữa kỳ
- Nếu số tín chỉ lý thuyết ≤ 3 thì tổ chức 1 lần kiểm tra.
- Nếu số tín chỉ lý thuyết ≥ 4 thì tổ chức 2 lần kiểm tra, điểm đánh giá là điểm trung bình.
	20%

	2. Đánh giá thi kết thúc học phần
- Học phần chỉ có lý thuyết: điểm đánh giá là điểm của bài thi kết thúc học kỳ và hình thức đánh giá do bộ môn quy định (tự luận, trắc nghiệm khách quan, vấn đáp, bài tập lớn,...)
- Học phần chỉ có thực hành, thí nghiệm hoặc đồ án: điểm đánh giá cuối kỳ là trung bình cộng của các bài thực hành, thí nghiệm hoặc báo cáo đồ án.
- Học phần có cả lý thuyết và thực hành, thí nghiệm hoặc có cả lý thuyết và đồ án: điểm đánh giá cuối kỳ là điểm đánh giá độc lập của các thành phần lý thuyết và thực hành, thí nghiệm hoặc đồ án.
	50%

	3. Công thức tính điểm học phần
3.1. Học phần chỉ có lý thuyết
Điểm học phần lý thuyết được tính như sau, làm tròn đến một chữ số thập phân:
a = a × 0.1 + a2 × 0.2 + a3 × 0.2 + a4 * 0.5.
Trong đó, a: điểm học phần; a1: điểm đánh giá ý thức học tập của sinh viên; a2: điểm đánh giá hồ sơ học phần; a3: điểm trung bình cộng của các bài đánh giá giữa học phần; a4: điểm đánh giá thi kết thúc học phần.
3.2. Học phần chỉ có thực hành, thí nghiệm hoặc đồ án
- Điểm học phần là điểm trung bình cộng của các bài thực hành, thí nghiệm hoặc điểm báo cáo đồ án, được làm tròn đến một chữ số thập phân.
3.3. Học phần bao gồm cả lý thuyết và thực hành, thí nghiệm hoặc có cả lý thuyết và đồ án:
a = a1 × 0.1 + a2 × 0.2 + a3 × 0.2 + (a4 * m + a5*n)*0.5/(m + n).
Trong đó, a: điểm học phần, làm tròn đến một chữ số thập phân; a1: điểm đánh giá ý thức học tập của sinh viên; a2: điểm đánh giá hồ sơ học phần; a3: điểm trung bình cộng của các bài đánh giá giữa học phần; a4: điểm đánh giá thi kết thúc phần lý thuyết; a5: điểm trung bình cộng của các bài thực hành, thí nghiệm hoặc điểm báo cáo đồ án; m: số tiết lý thuyết; n: số tiết thực hành, thí nghiệm hoặc đồ án.
3.4. Học phần thực tập cuối khóa:
- Điểm học phần được tính như sau, làm tròn đến một chữ số thập phân:
a = a1 × 0.5 + a2 × 0.5
Trong đó, a: điểm học phần, làm tròn đến một chữ số thập phân; a1: điểm đánh giá của giảng viên hướng dẫn; a2: điểm đánh giá của cán bộ hướng dẫn nơi sinh viên thực tập.



Đối với đánh giá quá trình, quy định trên không phải là quy định cứng, giảng viên có thể quy định thêm các cột điểm, các con điểm và tỷ lệ các con điểm trong đề cương học phần nhưng tổng số điểm quá trình luôn chỉ được chiếm 50% tổng điểm đánh giá học phần. 
Thang điểm không phân mức, áp dụng cho các học phần giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên không chuyên, đánh giá chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, công nghệ thông tin chỉ yêu cầu “đạt”, không tính vào điểm trung bình học tập.
5.2.2. Tính điểm năng lực theo chuẩn đầu ra
Thang điểm đánh giá kết quả học tập theo từng học phần của CTĐT được quy định như Bảng 2.6.
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	Điểm 10 tương ứng
	Điểm chữ
	Quy ra thang điểm 4
	Đạt/Không đạt

	8.5 - 10
	A
	4.0
	Đạt

	8.0 - 8.4
	B+
	3.5
	Đạt

	7.0 - 7.9
	B
	3.0
	Đạt

	6.5 - 6.9
	C+
	2.5
	Đạt

	5.5 - 6.4
	C
	2.0
	Đạt

	5.0 - 5.4
	D+
	1.5
	Đạt

	4.0 - 4.9
	D
	1.0
	Đạt

	< 4.0 
	F
	0.0
	Không đạt



Cách tính điểm năng lực của chuẩn đầu ra được thực hiện theo Điều 15 Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Quyết định số: 3299/QĐ-ĐHV ngày 16/12/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh. Cụ thể:
Tính điểm năng lực của CLO: Một CLO có thể được đánh giá nhiều lần nhưng điểm năng lực của CLO được tính ở lần đánh giá cuối cùng, riêng học phần thực tập và đồ án tốt nghiệp, lần đánh giá để tính điểm năng lực của CLO được quy định trong đề cương học phần.
Tại bài đánh giá dùng để tính điểm năng lực của CLO, sinh viên được xem là đạt CLO nếu hoàn thành/đáp ứng tối thiểu 50% nội dung/tiêu chí được sử dụng để đánh giá mức năng lực cần đạt của CLO đó.
Tỷ lệ % hoàn thành mức năng lực của CLO được tính theo công thức:

Điểm năng lực CLO được quy đổi từ tỷ lệ hoàn thành ứng mới mỗi mức năng lực theo bảng sau:
	TT
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Mức 5

	
	Tỷ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỷ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỷ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỷ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỷ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực

	1
	50%
	0.5
	50%
	1.5
	50%
	2.5
	50%
	3.5
	50%
	4.5

	2
	55%
	0.6
	55%
	1.6
	55%
	2.6
	55%
	3.6
	55%
	4.6

	3
	60%
	0.7
	60%
	1.7
	60%
	2.7
	60%
	3.7
	60%
	4.7

	4
	65%
	0.8
	65%
	1.8
	65%
	2.8
	65%
	3.8
	65%
	4.8

	5
	70%
	0.9
	70%
	1.9
	70%
	2.9
	70%
	3.9
	70%
	4.9

	6
	75%
	1.0
	75%
	2.0
	75%
	3.0
	75%
	4.0
	75%
	5.0

	7
	80%
	1.0
	80%
	2.0
	80%
	3.0
	80%
	4.0
	80%
	5.0

	8
	85%
	1.1
	85%
	2.1
	85%
	3.1
	85%
	4.1
	85%
	5.1

	9
	90%
	1.2
	90%
	2.2
	90%
	3.2
	90%
	4.2
	90%
	5.2

	10
	95%
	1.3
	95%
	2.3
	95%
	3.3
	95%
	4.3
	95%
	5.3

	11
	100%
	1.4
	100%
	2.4
	100%
	3.4
	100%
	4.4
	100%
	5.4



Nếu tỷ lệ hoàn thành không trùng khớp với số liệu ở bảng này thì làm tròn đến giá trị gần nhất.
Nếu sinh viên không đạt được 50% phần nội dung/tiêu chí đánh giá mức cần đạt của CLO thì xác định điểm năng lực ở mức thấp hơn liền kề để tính điểm năng lực của CLO.
Về tính điểm năng lực của PLO phân nhiệm cho học phần: Điểm năng lực của PLO phân nhiệm cho học phần được tổng hợp từ điểm năng lực của các PLO đáp ứng PLO đó với trọng số tương ứng được quy định trong ma trận phân nhiệm PLO/CLO.
Tính điểm năng lực tích luỹ của PLO: ĐIểm năng lực tích luỹ của PLO được tổng hợp từ điểm năng lực của PLO đó phân nhiệm cho các học phần với trọng số tương ứng được quy định trong ma trận phân nhiệm PLO cho các học phần.
5.2.3. Các hình thức đánh giá
Hiện nay, phương pháp kiểm tra đánh giá của chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội được thực hiện theo bộ chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội trong đó chú trọng đến đánh giá theo chuẩn đầu ra của học phần, chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và đặc điểm học phần phương pháp giảng dạy và đảm bảo tính đa dạng, độ tin cậy và công bằng. Trong đó mục đích của kiểm tra đánh giá là để điều chỉnh hoạt động dạy - học, ghi nhận và thúc đẩy sự tiến bộ của người học, cải tiến và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo. 
Căn cứ quy định của các văn bản pháp luật quy định về xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo, ngày 29 tháng 12 năm 2023, Trường Đại học Vinh ban hành Quy định về đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Vinh. Quy chế quy định rõ mục đích, nguyên tắc, phương pháp và bộ công cụ đánh giá. Theo đó, mục đích của kiểm tra. đánh giá nhằm cung cấp thông tin phản hồi thường xuyên, định kỳ nhằm cải tiến chất lượng dạy học và phát triển chương trình đào tạo; đồng thời thông qua kiểm tra, đánh giá giúp người học nhận thấy sự tiến bộ trong quá trình học tập để điều chỉnh phương pháp học tập, giúp giảng viên điều chỉnh hoạt động giảng dạy và cung cấp kết quả đánh giá mức độ đạt được các chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, làm căn cứ cho việc xét tốt nghiệp cho người học. 
Các phương pháp, công cụ đánh giá được lựa chọn, xây dựng phù hợp cho từng nhóm chuẩn đầu ra (kiến thức, kỹ năng, thái độ), phù hợp với hình thức tổ chức dạy học của từng nhóm học phần (học phần lý thuyết, học phần thực hành, học phần đồ án, dự án,…). Các phương pháp đánh giá được thiết kế đa dạng, bao gồm đánh giá trực tiếp, gồm: Trắc nghiệm, tự luận, vấn đáp, quan sát, hồ sơ học tập, sản phẩm học tập,… và phương pháp gián tiếp thông qua việc khảo sát ý kiến các bên liên quan, bao gồm giảng viên, người học, cựu người học, nhà tuyển dụng,… về mức độ đạt được chuẩn đầu ra của người học. Các công cụ đánh giá được sử dụng bao gồm: Câu hỏi, bài tập kèm đáp án và thang điểm, bảng kiểm (checklists), phiếu đánh giá theo tiêu chí (rubrics). Đồng thời tất cả các phương pháp, công cụ đánh giá đêu được ghi rõ trong đề cương học phần và công bố công khai.
Căn cứ vào các quy định nhà Trường, ngành Công tác xã hội đã thực hiện xây dựng đề cương chi tiết các học phần theo tiếp cận CDIO, về nội dung đánh giá được thiết kế khoa học và chặt chẽ hơn trên cơ sở CĐR của CTĐT, CĐR học phần. Trong ĐCCT quy định rõ về các nội dung đánh giá quá trình (hồ sơ học phần) nhằm tăng cường đánh giá tiếp cận năng lực. Đồng thời, ngành Công tác xã hội đã thực hiện xây dựng Ngân hàng đề thi học phần trên cơ sở xây dựng Bản đặc tả, sau đó thiết kế hệ thống câu hỏi theo 5 mức độ đánh giá và xây dựng ma trận đề thi cho đề thi giữa kỳ, đề thi cuối kỳ và bắt đầu được áp dụng cho khóa đào tạo 58 (tuyển sinh năm 2017). Trong đánh giá quá trình, ngoài đánh giá chuyên cần, ý thức và thái độ học tập (trọng số 10%), giảng viên còn đánh giá kết quả tham gia thảo luận, làm việc nhóm và hồ sơ học tập của SV (trọng số 20%). Đối với tất cả các học phần đại cương, việc đánh giá giữa kỳ được thực hiện theo hình thức trắc nghiệm. Đối với các học phần chuyên ngành và cơ sở ngành giảng viên chủ động lựa chọn và đề xuất tổ chức các hình thức, công cụ đánh giá phù hợp trên cơ sở phù hợp với quy định của Quy định về đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 3662/QĐ-ĐHV ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh. Đặc biệt, ngành cũng đã triển khai xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thực hành cho một số học phần đồ án của CTĐT, các kết quả về xây dựng bộ tiêu chí đánh giá được thông qua với sự tham gia của hầu hết các giảng viên. Khi thực hiện xây dựng ngân hàng đề thi học phần, Khoa căn cứ vào chuyên môn giảng dạy để thực hiện phân công xây dựng ngân hàng đề thi theo từng nhóm giảng viên. Các nhóm chuyên môn tự thực hiện xây dựng ngân hàng đề thi theo sự phân công của nhóm trưởng, sau khi hoàn thành sẽ báo cáo Trưởng khoa lên kế hoạch nghiệm thu ngân hàng đề thi từng học phần.
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	Các hình thức đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR của CTĐT

	
	
	1.1
	1.2
	2.1
	2.2
	3.1
	3.2
	4.1
	4.2

	Ý thức và thái độ học tập
	Rubrics
	
	
	√
	√
	√
	
	
	

	Hồ sơ học phần
	Rubrics
	√
	√
	
	
	√
	√
	
	√

	Hoạt động nhóm
	Rubrics
	
	
	
	√
	√
	
	
	

	Thi thực hành máy tính
	Đáp án
	√
	
	√
	
	
	
	
	

	Thi trắc nghiệm khách quan
	Đáp án
	√
	√
	√
	
	
	√
	
	

	Thi vấn đáp
	Đáp án
	
	√
	√
	√
	
	√
	√
	

	Báo cáo tiểu luận
	Rubrics
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	Bảo vệ đồ án
	Rubrics
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	Thi tự luận
	Đáp án
	√
	√
	√
	√
	
	
	√
	√
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PHẦN 6. MÔ TẢ TÓM TẮT CÁC HỌC PHẦN
Yêu cầu: Mỗi học phần cần cung cấp đầy đủ các thông tin sau: Tên học phần, mã học phần, số tín chỉ, PLO phân nhiệm cho học phần, CLO và điểm năng lực của CLO, họ tên của giảng viên chủ trì học phần (Trình bày dựa theo Bảng mô tả PLO/CLO).
PHỤ LỤC 3

	TT
	Tên học HP, mã HP
	CHUẨN ĐẦU RA CTĐT (PLO)
	CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN (CLO)
	Điểm năng lực CLO
	Giảng viên chủ trì HP

	[bookmark: _Hlk191334423]1
	Triết học Mác – Lênin
(POLa713th)
	1.1.1. Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật.
	1.1.1.1. Vận dụng được những kiến thức khoa học và thực tiễn để nghiên cứu khái quát về triết học và triết học Mác – Lênin.
	2,5
	TS. Lê Thị Nam An

	
	
	
	1.1.1.2. Vận dụng được thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng vào nghiên cứu khoa học và thực tiễn xã hội. 
	2,5
	

	
	
	
	1.1.1.3. Vận dụng được các quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử vào nghiên cứu khoa học và thực tiễn xã hội.
	2,5
	

	
	
	2.1.1.  Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề thực tiễn trong  công tác xã hội
	2.1.1.1. Thực hiện được tư duy biện chứng, tư duy phản biện trong học tập, nghiên cứu học phần Triết học Mác – Lênin.
	2,5
	

	
	
	2.2.1.  Thể hiện phẩm chất kiên trì, chủ động, sẵn sàng phục vụ nhân dân và Tổ quốc
	2.2.1.1. Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Triết học Mác – Lênin.
	2,5
	

	2
	Kinh tế chính trị Mác – Lênin
(POLa713kt)
	1.1.1. Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật.
	1.1.1.1. Vận dụng được lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về nền sản xuất tư bản chủ nghĩa trong học tập, nghiên cứu về nền kinh tế thị trường hiện đại.
	2,5
	TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương

	
	
	
	1.1.1.2. Vận dụng được kiến thức kinh tế chính trị để làm rõ những vấn đề kinh tế chính trị cơ bản trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.
	2,5
	

	
	
	2.1.1.  Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề thực tiễn trong  công tác xã hội
	2.1.1.1. Thực hiện được tư duy phản biện trong học tập, nghiên cứu các quan điểm, tư tưởng kinh tế chính trị.
	2,5
	

	
	
	2.2.1.  Thể hiện phẩm chất kiên trì, chủ động, sẵn sàng phục vụ nhân dân và Tổ quốc
	2.2.1.1. Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Kinh tế chính trị Mác – Lênin
	2,5
	

	3
	Chủ nghĩa xã hội khoa học 
(POLa713cn)
	1.1.1. Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật.
	1.1.1.1. Vận dụng được những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội vào thực tiễn thế giới hiện nay.
	2,5
	ThS. Hoàng Thị Nga

	
	
	
	1.1.1.2. Vận dụng được những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội vào thực tiễn Việt Nam hiện nay.
	2,5
	

	
	
	2.1.1.  Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề thực tiễn trong  công tác xã hội
	2.1.1.1. Thực hiện được tư duy phản biện trong đấu tranh chống luận điệu sai trái về CNXH. 
	2,5
	

	
	
	2.2.1.  Thể hiện phẩm chất kiên trì, chủ động, sẵn sàng phục vụ nhân dân và Tổ quốc
	2.2.1.1. Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học.
	2,5
	

	4
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 
(POLa713ls)
	1.1.1. Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật.
	1.1.1.1. Vận dụng được những nội dung cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ cách mạng cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
	2,5
	TS. Trần Cao Nguyên

	
	
	
	1.1.1.2. Vận dụng được những nội dung cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa.
	2,5
	

	
	
	2.1.1.  Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề thực tiễn trong  công tác xã hội
	2.1.1.1. Thực hiện được tư duy phản biện trong việc bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.
	2,5
	

	
	
	2.2.1.  Thể hiện phẩm chất kiên trì, chủ động, sẵn sàng phục vụ nhân dân và Tổ quốc
	2.2.2.1. Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
	2,5
	

	5
	Tư tưởng Hồ Chí Minh 
(POLa713tt)
	1.1.1. Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật.
	1.1.1.1. Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân vào thực tiễn Việt Nam hiện nay.
	2,5
	TS. Bùi Thị Cần

	
	
	
	1.1.1.2. Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, về văn hóa, đạo đức, con người… vào thực tiễn Việt Nam hiện nay.
	2,5
	

	
	
	2.1.1.  Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề thực tiễn trong  công tác xã hội
	2.1.1.1. Thực hiện được tư duy logic trong học tập và thảo luận các nội dung về Tư tưởng Hồ Chí Minh.
	2,5
	

	
	
	2.2.1.  Thể hiện phẩm chất kiên trì, chủ động, sẵn sàng phục vụ nhân dân và Tổ quốc
	2.2.2.1. Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh.
	2,5
	

	6
	Tiếng Anh 1 
(ENGa713e1)
	2.1.2.  Áp dụng kỹ năng tự học và nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức
	2.1.2.1. Vận dụng hiệu quả các phương pháp học tập phù hợp trong các tình huống học tập quen thuộc.
	2,5
	ThS. Nguyễn Thị Lành

	
	
	2.2.1.  Thể hiện phẩm chất kiên trì, chủ động, sẵn sàng phục vụ nhân dân và Tổ quốc
	2.2.1.1. Tôn trọng sự đa dạng và khác biệt về văn hoá của các quốc gia trên thế giới.
	2,5
	

	
	
	3.2.2. Thực hiện được kỹ năng sử dụng tiếng Anh cơ bản (bậc 3)
(Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam)
	3.2.2.1. Nghe hiểu được thông tin chính trong các bài phát biểu hay hội thoại bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc.
	2,5
	

	
	
	
	3.2.2.2. Truyền đạt được thông tin bằng ngôn ngữ nói tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp đơn giản.
	2,5
	

	
	
	
	3.2.2.3. Đọc hiểu được các văn bản ngắn, các thông tin đơn giản bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc.
	2,5
	

	
	
	
	3.2.2.4. Viết được các văn bản ngắn và đơn giản bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc.
	2,5
	

	7
	Tiếng Anh 2 
(ENGa713e2)
	2.1.2.  Áp dụng kỹ năng tự học và nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức
	2.1.2.1. Vận dụng hiệu quả các phương pháp học tập phù hợp trong các tình huống học tập quen thuộc.
	2,5
	TS. Lê Thị Tuyết Hạnh

	
	
	2.2.1.  Thể hiện phẩm chất kiên trì, chủ động, sẵn sàng phục vụ nhân dân và Tổ quốc
	2.2.1.1. Tôn trọng sự đa dạng và khác biệt về văn hoá của các quốc gia trên thế giới.
	2,5
	

	
	
	3.2.2. Thực hiện được kỹ năng sử dụng tiếng Anh cơ bản (bậc 3)
(Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam)
	3.2.2.1. Nghe hiểu được thông tin chính trong các bài phát biểu hay hội thoại bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc và các chủ đề liên quan đến chuyên ngành, lĩnh vực yêu thích.
	2,5
	

	
	
	
	3.2.2.2. Truyền đạt được thông tin bằng ngôn ngữ nói tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp đơn giản và tình huống giao tiếp liên quan đến chuyên ngành, lĩnh vực yêu thích. 
	2,5
	

	
	
	
	3.2.2.3. Đọc hiểu được các văn bản ngắn, các thông tin đơn giản bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc và các chủ đề liên quan đến chuyên ngành, lĩnh vực yêu thích.
	2,5
	

	
	
	
	3.2.2.4. Viết được các văn bản ngắn và đơn giản bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc và các chủ đề chuyên ngành, lĩnh vực yêu thích.
	2,5
	

	8
	Nhập môn nhóm ngành KHXH&NV
(SOCa72301)
	1.2.1. Áp dụng kiến thức cơ sở ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội. 
	1.2.1.1. Sử dụng các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn
vào hoạt động nghề nghiệp
	2,5
	Phùng Văn Nam

	
	
	
	1.2.1.2. Vận dụng kiến thức về bối cảnh nghề nghiệp khoa học xã hội và nhân văn vào hoạt động nghề nghiệp
	2,5
	

	
	
	2.2.1. Giữ gìn chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp  
	2.2.1.1. Giữ gìn chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp trong học tập, nghiên cứu
	2,5
	

	
	
	3.2.1. Sử dụng thành thạo kỹ năng giao tiếp trong hoạt động công tác xã hội
	3.2.1.1. Thực hiện kỹ năng thuyết trình trong hoạt động nghề nghiệp
	2,5
	

	
	
	4.1.1. Đánh giá bối cảnh xã hội và hoạt động nghề nghiệp công tác xã hội.
	4.1.1.1. Phân tích bối cảnh xã hội và hoạt động nghề nghiệp 
	3,5
	

	
	
	4.2.1. Xác định vấn đề của đối tượng công tác xã hội
	4.2.1.1. Hình thành ý tưởng/xác định vấn đề liên quan đến nghề nghiệp
	3,5
	

	
	
	4.2.2. Xây dựng các hoạt động công tác xã hội
	4.2.2.1. Thiết kế/xây dựng các hoạt động nghề nghiệp
	3,5
	

	
	
	4.2.3. Triển khai các hoạt động công tác xã hội
	4.2.3.1. Triển khai các hoạt động nghề nghiệp
	3,5
	

	
	
	4.2.4. Đánh giá các hoạt động công tác xã hội
	4.2.4.1. Vận hành/đánh giá các hoạt động nghề nghiệp
	3,5
	

	9
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
(LITa71301)
	1.1.2. Vận dụng được kiến thức đại cương của nhóm ngành khoa học xã hội - nhân văn
	1.1.2.1. Vận dụng được kiến thức nền tảng về văn hoá học và văn hoá Việt Nam (khái niệm, bản chất, đặc trưng, chức năng, cấu trúc, biến đổi văn hoá, các cách tiếp cận văn hoá Việt Nam) để phân tích, giải thích và liên hệ các hiện tượng, tình huống văn hoá cụ thể trong quá trình học tập, nghiên cứu và tham gia hoạt động học thuật ở trường đại học.
	2,5
	TS. Nguyễn Thị Ngọc Hà

	
	
	
	1.1.2.2. Vận dụng được kiến thức về diễn trình lịch sử văn hoá Việt Nam để phân tích các giai đoạn hình thành (giai đoạn nền tảng, giai đoạn truyền thống, giai đoạn bước đầu hình thành nền văn hoá hiện đại) và sự vận động của các thành tố văn hoá trong mỗi giai đoạn; so sánh, minh hoạ được đặc trưng của cấu trúc văn hoá đa tộc người và các vùng văn hoá Việt Nam; giải thích được các quy luật hình thành và phát triển của văn hoá Việt Nam trong bối cảnh cụ thể.
	2,5
	

	
	
	2.1.1. Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề thực tiễn trong  công tác xã hội
	2.1.1.1. Vận dụng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, kỹ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo để phân tích, đánh giá các hiện tượng, sự kiện văn hoá Việt Nam trong bối cảnh học tập, nghiên cứu và thảo luận học thuật ở trường đại học.
	2,5
	

	
	
	3.1.2.  Thực hiện được kỹ năng phối hợp trong xử lý các mối quan hệ giữa nhà nước, chính quyền với tổ chức, công dân
	3.1.2.1. Vận dụng kỹ năng làm việc nhóm để phân công nhiệm vụ, phối hợp hiệu quả với các thành viên, tham gia tích cực thảo luận và thực hiện thuyết trình nhóm về một chủ đề được giao, đảm bảo hoàn thành đúng mục tiêu và thời hạn.
	2,5
	

	10
	Tâm lý học đại cương
(PSYa71301)
	1.1.2. Vận dụng được kiến thức đại cương của nhóm ngành khoa học xã hội - nhân văn
	1.1.2.1. Vận dụng các lý thuyết tâm lý học cơ bản để lý giải quá trình nhận thức, cảm xúc, và hành vi của cá nhân trong các bối cảnh xã hội khác nhau.
	2,5
	ThS. Dương Thị Linh

	
	
	
	1.1.2.2. Vận dụng được kiến thức đại cương về  tâm lý học để giải quyết các tình huống thường gặp trong hoạt động nghề nghiệp
	2,5
	

	
	
	2.1.1.  Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề thực tiễn trong  công tác xã hội
	2.1.1.1. Thực hiện được tư duy phản biện trong học tập, nghiên cứu học phần Tâm lý học đại cương
	2,5
	

	
	
	3.1.2.  Thực hiện được kỹ năng phối hợp trong xử lý các mối quan hệ giữa nhà nước, chính quyền với tổ chức, công dân
	3.1.2.1. Thực hiện được kỹ năng hợp tác với các thành viên liên quan trong các hoạt động học tập, nghiên cứu trong học phần Tâm lý học đại cương
	2,5
	

	11
	Tin học
(ITEa71301)
	2.1.2. Áp dụng kỹ năng tự học và nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức
	2.1.2.1. Thể hiện kỹ năng nghiên cứu tài liệu giải quyết các vấn đề học tập.
	2,5
	ThS. Phạm Thị Thu Hiền

	
	
	2.1.3. Áp dụng kỹ năng số trong hoạt động nghề nghiệp
	2.1.3.1. Thể hiện kỹ năng kết nối và sử dụng linh hoạt các thiết bị và phần mềm lĩnh vực nghề nghiệp.
	2,5
	

	
	
	3.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm
	3.1.1.1. Thể hiện khả năng hình thành và tổ chức hiệu quả các hoạt động nhóm.
	2,5
	

	12
	Xã hội học đại cương
(SOCa71301)
	1.1.2. Vận dụng được kiến thức đại cương của nhóm ngành khoa học xã hội - nhân văn
	1.1.2.1. Vận dụng kiến thức lý luận xã hội học để nhận thức được bản chất của các vấn đề xã hội trong lĩnh vực KHXH&NV 
	2,5
	TS. Võ Thị Cẩm Ly

	
	
	
	1.1.2.2. Vận dụng được các phương pháp, phạm trù nghiên cứu của xã hội học vào nhằm nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cho các vấn đề xã hội trong lĩnh vực KHXH&NV
	2,5
	

	
	
	2.1.1. Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề thực tiễn trong  công tác xã hội
	2.1.1.1 Áp dụng kỹ năng  tư duy logic để phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề  xã hội trong lĩnh vực KHXH&NV
	2,5
	

	
	
	3.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm
	3.1.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm 
	2,5
	

	13
	Lý luận và pháp luật về quyền
con người
(LAWa71302)
	1.1.1. Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật.
	1.1.1.1.  Vận dụng kiến thức lịch sử hình thành phát triển quyền con người ở Việt Nam và thế giới làm nền tảng cho việc nghiên cứu trong lĩnh vực KHXHNV
	2,5
	TS. Nguyễn Văn Dũng

	
	
	
	1.1.1.2.   Vận dụng kiến thức pháp luật, cơ chế bảo vệ quyền con người ở Việt Nam  làm nền tảng cho việc nghiên cứu trong lĩnh vực KHXHNV
	2,5
	

	
	
	2.1.1. Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề thực tiễn  công tác xã hội
	2.1.1.1.  Phát triển kỹ năng tư duy lý luận và pháp lý về quyền con người trong hành nghề 
	2,5
	

	
	
	2.2.1. Giữ gìn chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp  
	2.2.1.1. Giữ gìn chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp trong học tập, nghiên cứu luật gắn với vấn đề bảo đảm quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam
	2,5
	

	14
	Tiến trình Lịch Sử Việt Nam
(HISa71304)
	1.1.2.  Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh xã hội và nghề nghiệp công tác xã hội.
	1.1.2.1. Phân tích được kiến thức Lịch sử Việt Nam cổ trung đại trong bối cảnh xã hội và nghề nghiệp
	2,5
	TS. Mai Phương Ngọc

	
	
	
	1.1.2.2. Áp dụng kiến thức Lịch sử Việt Nam cận hiện đại trong bối cảnh xã hội và nghề nghiệp
	2,5
	

	
	
	2.1.1. Vận dụng kỹ năng tư duy( sáng tạo, phản biện, tư duy hệ thống…), kỹ năng giải quyết vấn đề
	2.1.1.1. Vận dụng tư duy phản biện , kỹ năng giải quyết vấn đề trong học tập các nội dng về lịch sử Việt Nam

	2,5
	

	
	
	3.1.2. Thực hiện kỹ năng hợp tác

	3.1.2.1. Thực hiện được kỹ năng hợp tác với các bên liên quan trong quá trình học tập
	2,5
	

	15
	Lý thuyết  Công tác xã hội
( SOCa72303)
	1.2.1.  Áp dụng kiến thức cơ sở ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội.
	1.2.1.1.  Trình bày kiến thức cơ bản của các lý thuyết công tác xã hội.
	2,5
	ThS.Phan Thị Thúy Hà

	
	
	
	1.2.1.2. Vận dụng được các kiến thức lý thuyết công tác xã hội để phân tích các vấn đề cụ thể của cá nhân, nhóm và cộng đồng.
	2,5
	

	
	
	2.1.2.  Sử dụng thành thạo kỹ năng nghiên cứu, khám phá tri thức khoa học ngành công tác xã hội
	2.1.2.1.  Thực hiện kỹ năng nghiên cứu để tìm hiểu và tổng hợp tài liệu khoa học phục vụ phân tích lý thuyết công tác xã hội.
	2,5
	

	
	
	3.2.1.  Sử dụng thành thạo kỹ năng giao tiếp trong hoạt động công tác xã hội
	3.2.1.1. Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp hiệu quả để tổ chức và triển khai các hoạt động nhóm trong quá trình học tập.
	2,5
	

	16
	Thiết kế nghiên cứu Công tác xã hội
(SOCa733302)
	1.2.1. Áp dụng kiến thức cơ sở ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội.
	1.2.1.1. Vận dụng kiến thức cơ bản về các phương pháp nghiên cứu khoa học để xây dựng đề cương nghiên cứu Công tác xã hội cụ thể  
	2,5
	TS. Ông Thị Mai Thương

	
	
	
	1.2.2.2. Lựa chọn được các vấn đề thuộc lĩnh vực Công tác xã hội để xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học
	2,5
	

	
	
	2.1.2.  Sử dụng thành thạo kỹ năng nghiên cứu, khám phá tri thức khoa học ngành công tác xã hội
	2.1.2.1. Xây dựng được đề cương nghiên cứu khoa học ngành Công tác xã hội 
	2,5
	

	
	
	
	2.1.2.2. Sử dụng được các phương pháp thu thập thông tin cơ bản trong nghiên cứu Công tác xã hội
	2,5
	

	
	
	2.2.1.  Tôn trọng các yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu
	2.2.1.1. Tuân thủ các nguyên tắc cơ bản trong nghiên cứu Công tác xã hội
	2,5
	

	17
	Tự chọn 1
	
	
	

	17.1
	Nhân học văn hóa
(CULa71301)

	1.1.2. Vận dụng được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn vào các hoạt động nghề nghiệp
	1.1.2.2. Vận dụng được kiến thức cơ bản về kinh tế vào các hoạt động nghề nghiệp
	2.5
	TS Nguyễn Hồng Vinh

	
	
	
	1.1.2.3. Vận dụng được kiến thức cơ bản về xã hội vào các hoạt động nghề nghiệp
	2.5
	

	
	
	2.1.1. Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, phản biện
	2.1.1.1. Phát triển được tư duy sáng tạo, phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề 

	2,5
	

	
	
	2.2.1. Giữ gìn chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp trong hoạt động quản lý văn hóa  
	2.2.1.1. Giữ gìn chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp trong hoạt động quản lý văn hóa thông qua học tập, nghiên cứu học phần Nhân học văn hóa
	2.5
	

	17.2
	Tôn giáo học 
đại cương,  (CULa71302)

	1.1.2. Vận dụng được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn 
	1.1.2.1. Vận dụng được kiến thức đại cương về Tôn giáo học và tôn giáo vào các hoạt động nghề nghiệp
	2.5
	PGS. Bùi Văn Hào

	
	
	
	1.1.2.2. Vận dụng được kiến thức cơ bản về các tôn giáo lớn trên thế giới vào các hoạt động nghề nghiệp
	2.5
	

	
	
	
	1.1.2.3 Vận dụng được kiến thức cơ bản về tôn giáo ở Việt Nam vào các hoạt động nghề nghiệp
	2.5
	

	
	
	2.1.1. Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, phản biện
	2.1.1.1. Phát triển được tư duy sáng tạo, phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề 

	2,5
	

	
	
	2.2.1. Giữ gìn chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp  
	2.2.1.1. Giữ gìn chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp trong hoạt động quản lý văn hóa thông qua học tập, nghiên cứu Tôn giáo học đại cương 
	2.5
	

	18
	Chính sách xã hội
(SOCa72304)
	1.2.1. Áp dụng kiến thức cơ sở ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội.
	1.2.1.1. Thể hiện được các khái niệm cơ bản, quá trình hình thành và phát triển Chính sách xã hội, quy trình của Chính sách xã hội  
	2,5
	TS. Ông Thị Mai Thương

	
	
	
	1.2.1.2. Vận dụng các kiến thức cơ bản của Chính sách xã hội để phân tích các vấn đề xã hội cụ thể 
	2,5
	

	
	
	2.2.2.  Tuân thủ quy điều đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp trong công tác xã hội
	2.2.2.1. Tuân thủ trách nhiệm nghề nghiệp khi vận dụng Chính sách xã hội với từng đối tượng cụ thể
	2,5
	

	
	
	3.1.1.  Tổ chức làm việc nhóm hiệu quả
	3.1.1.1. Tổ chức và triển khai các hoạt động nhóm hiệu quả trong quá trình học tập
	2,5
	

	19
	Lịch sử văn minh thế giới
(HISa71303)
	1.1.2. Vận dụng được kiến thức đại cương của nhóm ngành khoa học xã hội -nhân văn
	1.1.2.1. Áp dụng được kiến thức cơ bản về các nền văn minh thế giới cổ trung đại trong hoạt động nghề nghiệp
	2,5
	TS. Nguyễn Văn Tuấn

	
	
	
	1.1.2.2. Áp dụng được kiến thức cơ bản về các nền văn minh thế giới cận hiện đại trong hoạt động nghề nghiệp
	2,5
	

	
	
	2.1.1.  Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề thực tiễn trong công tác xã hội
	2.1.1.1. Phát triển được tư duy sáng tạo, phản biện

	2,5
	

	
	
	3.1.2.  Thực hiện được kỹ năng phối hợp trong xử lý các mối quan hệ giữa nhà nước, chính quyền với tổ chức, công dân 
	3.1.2.1. Thực hiện được kỹ năng hợp tác trong các hoạt động chuyên môn.
	2,5
	

	20
	An sinh xã hội
(SOCa72305)
	1.2.1.  Áp dụng kiến thức cơ sở ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội.
	1.2.1.1. Thể hiện được các kiến thức chung về an sinh xã hội
	2,5
	ThS. Phùng Văn Nam

	
	
	
	1.2.1.2. Vận dụng kiến thức cơ bản của an sinh xã hội vào phân tích, đánh giá các mô hình an sinh xã hội cụ thể
	2,5
	

	
	
	2.1.2.  Sử dụng thành thạo kỹ năng nghiên cứu, khám phá tri thức khoa học ngành công tác xã hội
	2.1.2.1. Thực hiện các kỹ năng nghiên cứu, khám phá tri thức khoa học trong lĩnh vực an sinh xã hội.
	2,5
	

	
	
	3.1.1.  Tổ chức làm việc nhóm hiệu quả
	3.1.1.1. Tổ chức và triển khai các hoạt động nhóm hiệu quả trong quá trình học an sinh xã hội
	2,5
	

	21
	Thực hành nghiên cứu Công tác xã hội
(SOCa73303)

	2.2.2.  Tuân thủ quy điều đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp trong công tác xã hội
	2.2.2.1. Tuân thủ các nguyên tắc thực tế và nguyên tắc đạo đức trong nghiên cứu Công tác xã hội
	2,5
	TS. Ông Thị Mai Thương

	
	
	3.1.2. Thực hiện kỹ năng hợp tác  
	3.1.2.1. Thực hiện kỹ năng hợp tác hiệu quả với các nhóm đối tượng cụ thể trong quá trình nghiên cứu thực địa
	2,5
	

	
	
	3.2.2.  Sử dụng ngoại ngữ trong hoạt động công tác xã hội
	3.2.2.1. Sử dụng tiếng Anh trong tìm kiếm các tài liệu để viết tổng quan nghiên cứu đề tài 
	2,5
	

	
	
	4.1.1.  Đánh giá bối cảnh xã hội và hoạt động nghề nghiệp công tác xã hội.
	4.1.1.1. Phân tích bối cảnh xã hội làm nảy sinh các vấn đề cần nghiên cứu trong thực tiễn đời sống xã hội
	3,5
	

	
	
	4.2.1.  Xác định vấn đề của đối tượng công tác xã hội
	4.2.1.1. Xác định đề tài nghiên cứu cụ thể thuộc lĩnh vực Công tác xã hội 
	3,5
	

	
	
	4.2.2.  Xây dựng các hoạt động công tác xã hội
	4.2.2.1. Xây dựng đề cương nghiên cứu cụ thể
	3,5
	

	
	
	4.2.3.  Triển khai các hoạt động công tác xã hội
	4.2.3.1. Triển khai hoạt động thu thập thông tin trong thực tiễn
	3,5
	

	
	
	4.2.4.  Đánh giá các hoạt động công tác xã hội
	4.2.4.1. Đánh giá kết quả nghiên cứu cụ thể
	3,5
	

	
	
	2.2.2.  Tuân thủ quy điều đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp trong công tác xã hội
	2.2.2.1. Tuân thủ các nguyên tắc thực tế và nguyên tắc đạo đức trong nghiên cứu Công tác xã hội
	2,5
	

	22
	Công tác xã hội với cá nhân
(SOCa73304)
	1.2.2. Áp dụng kiến thức chuyên ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội.
	1.2.2.1. Thể hiện các kiến thức lý luận của công tác xã hội với cá nhân trong quá trình hỗ trợ cá nhân
	3,5

	TS. Võ Thị Cẩm Ly

	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng các kiến thức về phương pháp, kỹ năng và kỹ thuật của công tác xã hội với cá nhân vào quá trình hỗ trợ cá nhân 
	3,5
	

	
	
	2.1.4. Vận dụng kỹ năng nghề nghiệp với các cá nhân và gia đình.
	2.1.4.1. Phát triển các kỹ năng cơ bản trong công tác xã hội với cá nhân trong hoạt động thực hành công tác xã hội
	3,5
	

	
	
	2.2.2. Tuân thủ quy điều đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp trong công tác xã hội
	2.2.2.1. Tôn trọng giá trị, quy điều đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động thực hành công tác xã hội với cá nhân
	2,5
	

	23
	Công tác xã hội với nhóm
(SOCa73305)
	1.2.2.  Áp dụng kiến thức chuyên ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội 
	1.2.2.1.  Thể hiện các kiến thức của công tác xã hội với nhóm 
	3,5
	ThS. Phạm Thị Oanh

	
	
	
	1.2.2.2.  Vận dụng các kiến thức về công tác xã hội nhóm vào  hoạt động công tác xã hội với nhóm đối tượng
	3,5
	

	
	
	2.1.4.   Vận dụng kỹ năng nghề nghiệp với các nhóm đối tượng công tác xã hội.
	2.1.4.1.  Phát triển các kỹ năng cơ bản trong công tác xã hội với nhóm trong hoạt động công tác xã hội
	3,5
	

	
	
	2.2.2. Tuân thủ quy điều đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp  trong công tác xã hội
	2.2.2.1. Tôn trọng giá trị, quy điều đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động công tác xã hội với nhóm
	2,5
	

	24
	Giới và phát triển
(SOCa72306)
	1.2.1. Áp dụng kiến thức cơ sở ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội.
	1.2.1.1. Thể hiện được các khái niệm cơ bản về giới, bình đẳng giới và phát triển trong công tác xã hội.
	3,5
	ThS.Phan Thị Thúy Hà

	
	
	
	1.2.1.2. Khám phá các lý thuyết về quá trình hình thành và phát triển bản sắc giới, vai trò giới và bất bình đẳng giới
	3,5
	

	
	
	2.1.2.  Sử dụng thành thạo kỹ năng nghiên cứu, khám phá tri thức khoa học ngành công tác xã hội
	2.1.2.1. Thực hiện kỹ năng nghiên cứu để tìm hiểu và tổng hợp tài liệu khoa học phục vụ phân tích giới và phát triển.
	2,5
	

	
	
	3.2.1. Sử dụng thành thạo kỹ năng giao tiếp trong hoạt động công tác xã hội
	3.2.1.1.  Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp hiệu quả để tổ chức và triển khai các hoạt động nhóm trong quá trình học tập.
	2,5
	

	25
	Thực tế chuyên môn Công tác xã hội
(SOCa73306)
	2.1.3. Thực hiện kỹ năng số 
	2.1.3.1. Thực hiện kỹ năng số trong các hoạt động chuyên môn
	2,5
	ThS.Nguyễn Thị Hoài An

	
	
	3.1.2. Thực hiện kỹ năng hợp tác 
	3.1.2.1. Thực hiện kỹ năng hợp tác trong các hoạt động thực tế chuyên môn 
	2,5
	

	
	
	3.2.1. Sử dụng thành thạo kỹ năng giao tiếp trong hoạt động công tác xã hội
	3.2.1.1. Sử dụng kỹ năng giao tiếp nghề nghiệp trong hoạt động thực tế chuyên môn
	2,5
	

	
	
	4.1.1.  Đánh giá bối cảnh xã hội và hoạt động nghề nghiệp công tác xã hội.
	4.1.1.1. Đánh giá bối cảnh xã hội và hoạt động nghề nghiệp của cơ sở thực tế
	3,5
	

	
	
	4.2.1.  Xác định vấn đề của đối tượng công tác xã hội
	4.2.1.1. Xác định các mô hình/chính sách/dịch vụ công tác xã hội tại cơ sở thực tế
	3,5
	

	
	
	4.2.2.  Xây dựng các hoạt động công tác xã hội
	4.2.2.1. Xây dựng các hoạt động thực tế chuyên môn tại cơ sở
	3,5
	

	
	
	4.2.3.  Triển khai các hoạt động công tác xã hội
	4.2.3.1. Triển khai các hoạt động thực tế chuyên môn tại cơ sở
	3,5
	

	26
	Tham vấn trong CTXH
(SOCa73307)
	1.2.2. Áp dụng kiến thức chuyên ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội.
	1.2.2.1.  Thể hiện được kiến thức lý luận về tham vấn cá nhân và tham vấn gia đình
	2,5
	ThS.Phan Thị Thúy Hà

	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng kiến thức lý luận về tham vấn trong hoạt động tham vấn cá nhân và tham vấn gia đình
	2,5
	

	
	
	2.1.4. Vận dụng kỹ năng nghề nghiệp với các nhóm đối tượng công tác xã hội.
	2.1.4.1. Hoàn thiện kỹ năng tham vấn phù hợp với đặc điểm từng nhóm đối tượng.
	2,5
	

	
	
	3.1.1. Tổ chức làm việc nhóm hiệu quả
	3.1.1.1.  Tổ chức và triển khai các hoạt động nhóm hiệu quả trong quá trình học tập.
	2,5
	

	27
	Phát triển cộng đồng (SOCa73308)
	1.2.2. Áp dụng kiến thức chuyên ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội.
2.1.4.  Vận dụng kỹ năng nghề nghiệp với các nhóm đối tượng công tác xã hội.
	1.2.2.1. Áp dụng một số kiến thức cơ bản trong hoạt động phát triển cộng đồng
1.2.2.2. Vận dụng các phương pháp, kỹ năng, công cụ và tiến trình vào hoạt động phát triển cộng đồng.
	3,5
	ThS. Phùng Văn Nam

	
	
	
	
	3,5
	

	
	
	
	2.1.4.1.  Phát triển kỹ năng phát triển cộng đồng để giải quyết các vấn đề cụ thể của cộng đồng.
	3,5
	

	
	
	3.2.1.  Sử dụng thành thạo kỹ năng giao tiếp trong hoạt động công tác xã hội
	3.2.1.1.  Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp hiệu quả để tổ chức và triển khai các hoạt động nhóm trong quá trình học tập.
	2,5
	

	28
	Công tác xã hội với trẻ em (SOCa73309)
	1.2.2.  Áp dụng kiến thức chuyên ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội.
	1.2.2.1. Triển khai được kiến thức cơ bản của công tác xã hội với trẻ em 
	3.5
	ThS. Phạm Thị Oanh

	
	
	
	1.2.2.2.  Vận dụng các kiến thức về công tác xã hội với trẻ em  vào hoạt động hỗ trợ  trẻ em  trong công tác xã hội
	3.5
	

	
	
	2.1.4.  Vận dụng kỹ năng nghề nghiệp với các nhóm đối tượng công tác xã hội.
	2.1.4.1. Phát triển các kỹ năng nghề nghiệp trong công tác xã hội trong hoạt động công tác xã hội với trẻ em
	3,5
	

	
	
	2.2.2. Tuân thủ quy điều đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp 
	2.2.2.1. Tôn trọng giá trị, quy điều đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động công tác xã hội với trẻ em
	2,5
	

	29
	Công tác xã hội trong bệnh viện
(SOCa73309)
	
1.2.2.  Áp dụng kiến thức chuyên ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội.
	1.2.2.1. Sử dụng các kiến thức chung về công tác xã hội trong bệnh viện
	3,5
	ThS.Nguyễn Thị Hoài An

	
	
	
	1.2.2.2. Áp dụng các lý luận, chính sách công tác xã hội vào hoạt động can thiệp, trợ giúp tại bệnh viện
	3,5
	

	
	
	2.1.4. Vận dụng kỹ năng nghề nghiệp với các nhóm đối tượng công tác xã hội.
	1.2.2.3. Vận dụng các phương pháp , kỹ năng công tác xã hội vào hoạt động can thiệp, trợ giúp tại bệnh viện
	3,5
	

	
	
	2.1.4. Vận dụng kỹ năng nghề nghiệp với các nhóm đối tượng công tác xã hội.
	2.1.4.1. Hoàn chỉnh các  kỹ năng công tác xã hội vào hoạt động can thiệp, trợ giúp tại bệnh viện
	3,5
	

	30
	Thực hành công tác xã hội cá nhân và nhóm
(SOCa73311)
	2.1.3. Sử dụng thành thạo kỹ năng số trong hoạt động công tác xã hội.
	2.1.3.1. Thành thục kỹ năng số trong hoạt động công tác xã hội 
	2,5
	ThS. Phạm Thị Oanh

	
	
	2.2.2. Tuân thủ quy điều đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp

	2.2.2.1. Tôn trọng giá trị, quy điều đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động công tác xã hội với đối các đối tượng 
	2,5
	

	
	
	
	2.2.2.2. Tôn trọng các quy định, quy tắc của cơ sở thực hành trong quá trình thực hành công tác xã hội 
	2,5
	

	
	
	3.1.2.  Thực hiện kỹ năng hợp tác
	3.1.2.1. Thực hiện kỹ năng hợp tác với các bên liên quan  trong quá trình thực hành công tác xã hội
	2,5
	

	
	
	4.1.1. Đánh giá bối cảnh xã hội và hoạt động nghề nghiệp công tác xã hội.
	4.1.1.1 Phân tích bối cảnh và hoạt động nghề nghiệp của cơ sở thực hành
	3,5
	

	
	
	4.2.1.  Xác định vấn đề của đối tượng công tác xã hội
	4.2.1.1 Xác định và phân tích vấn đề của các đối tượng công tác xã hội
	3,5
	

	
	
	4.2.2. Xây dựng các hoạt động công tác xã hội
	4.2.2.1 Xây dựng các hoạt động can thiệp với các đối tượng công tác xã hội
	3,5
	

	
	
	4.2.3. Triển khai các hoạt động công tác xã hội
	4.2.3.1 Triển khai các hoạt động  can thiệp với các đối tượng công tác xã hội
	3,5
	

	31
	Công tác xã hội với người khuyết tật
(SOCa73312)
	1.2.2.  Áp dụng kiến thức chuyên ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội.
	1.2.2.1. Triển khai được kiến thức về  công tác xã hội với người khuyết tật 
	3,5
	ThS. Phạm Thị Oanh

	
	
	
	1.2.2.2.  Vận dụng các kiến thức của công tác xã hội với người khuyết tật  vào hoạt động hỗ trợ  người khuyết tật trong công tác xã hội
	3,5
	

	
	
	2.1.4.   Vận dụng kỹ năng nghề nghiệp với các nhóm đối tượng công tác xã hội.
	2.1.4.1. Phát triển được các kỹ năng nghề nghiệp trong công tác xã hội trong hoạt động công tác xã hội với người khuyết tật
	3,5
	

	
	
	2.2.2. Tuân thủ quy điều đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp 
	2.2.2.1. Tôn trọng giá trị, quy điều đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động công tác xã hội với người khuyết tật
	2,5
	

	32
	Tự chọn 2
	
	
	
	

	32.1
	Công tác xã hội trong trường học (SOCa73314)
	1.2.2.  Áp dụng kiến thức chuyên ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội.
	1.2.2.1. Thể hiện được các kiến thức cơ bản của công tác xã hội vào những hoạt động cụ thể trong trường học 
	3,5
	TS. Ông Thị Mai Thương

	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng được các kiến thức của CTXH trường học để hỗ trợ, giải quyết các vấn đề cụ thể của học sinh và các bên liên quan.
	3,5
	

	
	
	2.1.4.  Vận dụng kỹ năng nghề nghiệp với các nhóm đối tượng công tác xã hội
	2.1.4.1.  Vận dụng được  kỹ năng, phương pháp CTXH trường để hỗ trợ, giải quyết các vấn đề cụ thể của học sinh và các bên liên quan.
	3,5
	

	
	
	3.1.1.  Tổ chức làm việc nhóm hiệu quả
	3.1.1.1. Tổ chức và triển khai các hoạt động nhóm hiệu quả trong quá trình học tập
	2,5
	

	32.2
	CTXH với người nghèo
(SOCa73315)
	1.2.2. Áp dụng kiến thức chuyên ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội.
	1.2.2.1. Tổng hợp kiến thức lý luận về nghèo, các vấn đề của người nghèo, phương pháp công tác xã hội với người nghèo để hỗ trợ cá nhân, hộ gia đình nghèo, nhóm nghèo và cộng đồng nghèo
	3,5
	TS. Võ Thị Cẩm Ly

	
	
	
	1.2.2.2. Phân tích các chương trình và chính sách xóa đói giảm nghèo và các mô hình xóa đói giảm nghèo ở các địa phương, thành tựu và hạn chế để đề xuất các giải pháp giải quyết vấn đề nghèo 
	3,5
	

	
	
	2.1.4. Vận dụng kỹ năng nghề nghiệp với các cá nhân và gia đình.
	2.1.4.1. Phát triển các kỹ năng nghề nghiệp công tác xã hội trong hoạt động thực hành công tác xã hội với đối tượng có liên quan đến nghèo
	3,5
	

	
	
	3.1.1. Tổ chức làm việc nhóm hiệu quả
	3.1.1.1. Tôn trọng giá trị, quy điều đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động thực hành công tác xã hội 
	2,5
	

	33
	Tự chọn 3
	
	
	
	

	33.1
	Công tác xã hội với người cao tuổi
(SOCa73316)
	1.2.2.  Áp dụng kiến thức chuyên ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội.
	1.2.2.1. Áp dụng các kiến thức chung vào hoạt động công tác xã hội với người cao tuổi
	3,5
	ThS.Nguyễn Thị Hoài An

	
	
	
	1.2.2.2.  Vận dụng các phương pháp, kỹ năng công tác xã hội vào hoạt động can thiệp, trợ giúp người cao tuổi
	3,5
	

	
	
	2.1.4. Vận dụng kỹ năng nghề nghiệp với các nhóm đối tượng công tác xã hội.
	2.1.4.1.  Phát triển các kỹ năng công tác xã hội vào hoạt động can thiệp, trợ giúp người cao tuổi
	3,5
	

	
	
	2.2.2.  Tuân thủ quy điều đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp trong công tác xã hội
	2.2.2.1. Tôn trọng quy điều đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp khi can thiệp, trợ giúp người cao tuổi
	2,5
	

	33.2
	Truyền thông và vận động xã hội
(SOCa73317)
	1.2.2.  Áp dụng kiến thức chuyên ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội.
	1.2.2.1. Thể hiện kiến thức truyền thông và vận động xã hội trong công tác xã hội 
	3.5
	ThS. Phạm Thị Oanh

	
	
	
	1.2.2.2. Áp dụng các kiến thức truyền thông và vận động xã hội vào hoạt động truyền thông trong công tác xã hội
	3.5
	

	
	
	2.1.4. Vận dụng kỹ năng nghề nghiệp với các nhóm đối tượng công tác xã hội.
	2.1.4.1. Phát triển kỹ năng nghề nghiệp vào các hoạt động truyền thông và vận động xã hội  
	3,5
	

	
	
	2.2.2.  Tuân thủ quy điều đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp trong công tác xã hội
	2.2.2.1. Tuân thủ quy điều đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp trong  các hoạt động truyền thông và vận động xã hội  
	2,5
	

	34
	Tự chọn 4
	
	
	
	

	34.1
	Công tác xã hội với hành vi lệch chuẩn (SOCa73318 )
	1.2.2. Áp dụng kiến thức chuyên ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội.
	1.2.2.1. Áp dụng một số kiến thức cơ bản trong công tác xã hội với hành vi lệch chuẩn 
	3,5
	ThS Phùng Văn Nam

	
	
	
	1.2.2.2. Vận dụng các phương pháp, kỹ năng, liệu pháp để công tác xã hội với hành vi lệch chuẩn.
	3,5
	

	
	
	2.1.4. Vận dụng kỹ năng nghề nghiệp với các nhóm đối tượng công tác xã hội
	2.1.4.1. Hoàn chỉnh các kỹ năng nghề nghiệp để công tác xã hội với các với hành vi lệch chuẩn.
	3,5
	

	
	
	2.2.2. Tuân thủ quy điều đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp trong công tác xã hội
	2.2.2.1. Tôn trọng quy điều đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp trong công tác xã hội với hành vi lệch chuẩn.
	2,5
	

	34.2
	Công tác xã hội trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần
(SOCa73319)
	1.2.2. Áp dụng kiến thức chuyên ngành công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội.
	1.2.2.1. Áp dụng các kiến thức chung vào hoạt động công tác xã hội trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần
	3,5
	ThS.Nguyễn Thị Hoài An

	
	
	
	1.2.2.2.   Vận dụng các phương pháp công tác xã hội vào hoạt động can thiệp, trợ giúp cho người có vấn đề về sức khỏe tâm thần
	3,5
	

	
	
	2.1.4.  Vận dụng kỹ năng nghề nghiệp với các nhóm đối tượng công tác xã hội.
	2.1.4.1. Thực hiện các kỹ năng công tác xã hội vào hoạt động can thiệp, trợ giúp người có vấn đề sức khỏe tâm thần
	3,5
	

	
	
	2.2.2. Tuân thủ quy điều đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp trong công tác xã hội
	2.2.2.1. Tôn trọng các quy điều đạo đức, nguyên tắc nghề nghiệp khi can thiệp, trợ giúp cho người có vấn đề sức khỏe tâm thần.
	2,5
	

	35
	Thực hành phát triển cộng đồng
(SOCa73313)
	2.1.3. Sử dụng thành thạo kỹ năng số trong hoạt động công tác xã hội.
	2.1.3.1. Thành thục kỹ năng số trong xử lý thông tin phục vụ hoạt động phát triển cộng đồng.
	2,5
	

	
	
	3.1.2.  Thực hiện kỹ năng hợp tác
	3.1.2.1. Thực hiện kỹ năng hợp tác với các bên liên quan trong quá trình phát triển cộng đồng.
	2,5
	

	
	
	3.2.1. Sử dụng thành thạo kỹ năng giao tiếp trong hoạt động công tác xã hội
	3.2.1.1  Thực hiện kỹ năng giao tiếp để thu thập thông tin và nhận diện vấn đề trong cộng đồng.
	2,5
	

	
	
	4.1.1.  Đánh giá bối cảnh xã hội và hoạt động nghề nghiệp công tác xã hội.
	4.1.1.1. Phân tích bối cảnh xã hội làm nảy sinh vấn đề cộng đồng
	3,5
	

	
	
	4.2.1.  Xác định vấn đề của đối tượng công tác xã hội
	4.2.1.1. Phân tích các vấn đề nhằm xác định vấn đề ưu tiên cần can thiệp  của cộng đồng
	3,5
	

	
	
	4.2.2.  Xây dựng các hoạt động công tác xã hội
	4.2.2.1. Xây dựng kế hoạch hoạt động phát triển cộng đồng phù hợp với nhu cầu, nguồn lực và bối cảnh thực tiễn.
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	4.2.3.  Triển khai các hoạt động công tác xã hội
	4.2.3.1. Triển khai các hoạt động phát triển cộng đồng để giải quyết vấn đề của cộng đồng.
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	4.2.4.  Đánh giá các hoạt động công tác xã hội
	4.2.4.1.  Đánh giá kết quả các hoạt động phát triển cộng đồng để cải thiện hiệu quả can thiệp.
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	Thực tập và Đồ án tốt nghiệp
( SOCa73320)
	2.1.4.  Vận dụng kỹ năng nghề nghiệp với các nhóm đối tượng công tác xã hội.
	2.1.4.1. Thành thạo kỹ năng nghề nghiệp trong quá trình làm việc với đối tượng 
	3,5
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	2.2.2.  Tuân thủ quy điều đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp trong công tác xã hội
	2.2.2.1. Tôn trọng đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp trong công tác xã hội
	2,5
	

	
	
	3.1.2.  Thực hiện kỹ năng hợp tác
	3.1.2.1. Thành thạo kỹ năng hợp tác trong thực hành nghề công tác xã hội
	2,5
	

	
	
	3.2.1.  Sử dụng thành thạo kỹ năng giao tiếp trong hoạt động công tác xã hội
	3.2.1.1 Thành thạo kỹ năng viết và thuyết trình báo cáo và đồ án
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	4.1.1.  Đánh giá bối cảnh xã hội và hoạt động nghề nghiệp công tác xã hội.
	4.1.1.1. Phân tích bối cảnh và hoạt động nghề nghiệp của cơ sở thực tập
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	4.2.1.  Xác định vấn đề của đối tượng công tác xã hội
	4.2.1.1 Xác định và phân tích vấn đề của đối tượng công tác xã hội
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	4.2.2. Xây dựng các hoạt động công tác xã hội
	4.2.2.1 Xây dựng các hoạt động can thiệp với đối tượng công tác xã hội
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	4.2.3. Triển khai các hoạt động công tác xã hội
	4.2.3.1 Triển khai các hoạt động can thiệp với đối tượng công tác xã hội
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	4.2.4. Đánh giá các hoạt động công tác xã hội
	4.2.4.1 Đánh giá được các hiệu quả của các hoạt động can thiệp với đối tượng công tác xã hội
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phần; bổ sung, cập nhật danh sách các cán bộ hỗ trợ (công tác quản lý sinh viên, trợ lý đào tạo, cố vấn học tập…).



	HIỆU TRƯỞNG
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO CẤP 2
	GIẢNG VIÊN CHỦ TRÌ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

	
	
	



PHẦN 7. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN HỖ TRỢ
Yêu cầu: Cập nhật thông tin về giảng viên chủ trì ngành, giảng viên chủ trì học phần; bổ sung, cập nhật danh sách các cán bộ hỗ trợ (công tác quản lý sinh viên, trợ lý đào tạo, cố vấn học tập…).
	TT
	Họ và tên, năm sinh,
chức vụ hiện tại
	Chức danh
	Học vị, năm, nước tốt nghiệp
	Học phần chủ trì

	1 
	Trương Thị Phương Thảo, 1982
	Giảng viên
	Tiến sĩ, 2020
Việt Nam
	- Nhập môn nhóm ngành Chính trị học và Quản lý nhà nước
- Văn hóa công sở và đạo đức công vụ
- Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

	2 
	Nguyễn Thị Ngọc Hà
	Giảng viên
	Tiến sĩ
	Cơ sở văn hóa Việt Nam

	3 
	Nguyễn Thị Lành
	Giảng viên
	Thạc sĩ, 2010, Việt Nam
	Tiếng Anh 1

	4 
	Dương Thị Linh
	Giảng viên
	Thạc sĩ
	Tâm lý học đại cương

	5 
	Lê Thị Nam An, 1980
	Giảng viên
	Tiến sĩ, 2022,
Việt Nam
	Triết học Mác - Lênin


	6 
	Nguyễn Thị Mỹ Hương
	Giảng viên
	Tiến sĩ, 2022,
Việt Nam
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin

	7 
	Hồ Thị Nga
	Giảng viên
	Tiến sĩ, 2018,
Việt Nam 
	Luật Hiến pháp

	8 
	Lê Thị Tuyết Hạnh
	Giảng viên
	Tiến sĩ, 2019, Việt Nam

	Tiếng Anh 2

	9 
	Nguyễn Văn Sang, 1983
	Giảng viên chính
	Tiến sĩ, 2017
Việt Nam 
	Logic hình thức

	10 
	Phan Văn Tuấn, 1983, Phó trưởng khoa Chính trị và Báo chí
	Giảng viên chính 
	Tiến sĩ, 

	- Khoa học quản lý

	11 
	Mai Phương Ngọc
	Giảng viên
	Tiến sĩ, 

	Tiến trình lịch sử Việt Nam 

	12 
	Phạm Thị Thu Hiền
	Giảng viên
	Thạc sĩ, 2010, Việt Nam
	Tin học

	13 
	Võ Thị Cẩm Ly
	Giảng viên
	Tiến sĩ
	Xã hội học đại cương

	14 
	Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng khoa Luật học
	Giảng viên
	Tiến sĩ, 2002,
Liên bang Nga
	Lý luận và pháp luật về quyền con người

	15 
	Hoàng Thị Nga, 1970
	Giảng viên
	Thạc sĩ, 2005
Việt Nam
	Chủ nghĩa xã hội khoa học

	16 
	Võ Thị Câm Ly
	 Giảng viên chính, 2018
	TS, Việt Nam, 2017
	· Xã hội học đại cương
· Hành vi con người và môi trường xã hội
· Công tác xã hội với cá nhân
· Thực tập cuối khóa
· Công tác xã hội với người nghèo

	17 
	Ông Thị Mai Thương
	Giảng viên chính, 2023
	TS, Việt Nam, 2021
	· Thiết kế nghiên cứu Công tác xã hội
· Chính sách xã hội
· Thực hành nghiên cứu Công tác xã hội
· Công tác xã hội trường học

	18 
	Phùng Văn Nam
	Giảng viên, 
	ThS, Việt Nam, 2014
	· Nhập môn nhóm ngành Xã hội và Nhân văn
· Quản trị ngành Công tác xã hội
· Công tác xã hội với hành vi lệch chuẩn
· Phát triển cộng đồng

	19 
	Phan Thị Thúy Hà
	Giảng viên, 2009 
	ThS, Việt Nam, 2015
	· Giới và phát triển
· Tham vấn trong Công tác xã hội
· Lý thuyết công tác xã hội
· Truyền thông và vận động xã hội

	20 
	Phạm Thị Oanh
	Giảng viên, 2009 
	ThS, Việt Nam, 2014
	· Công tác xã hội với nhóm
· Công tác xã hội với trẻ em
· Công tác xã hội với người khuyết tật

	21 
	Nguyễn Thị Hoài An
	Giảng viên, 2013
	ThS, Việt Nam, 2014
	· Thực tế chuyên môn Công tác xã hội
· An sinh xã hội
· Công tác xã hội trong bệnh viện



7.2. Cán bộ hỗ trợ (công tác quản lý sinh viên, trợ lý đào tạo, cố vấn học tập…).
	TT
	Họ tên
	Học vị
	Chức vụ

	1.
	Trần Thị Nhung
	Thạc sĩ
	Trợ lý quản lý sinh viên

	2. 
	Thái Thị Loan
	Thạc sĩ
	Văn phòng khoa

	3.
	Phạm Thị Oanh
	Thạc sĩ
	Cố vấn học tập

	4
	Võ Thị Anh Mai
	Thạc sĩ
	Trợ lý đào tạo


PHẦN 8. CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ TRANG THIẾT BỊ

[bookmark: _Toc172238895][bookmark: _Toc172239221][bookmark: _Toc174460253][bookmark: _Toc174460896]8.1. Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy của Nhà trường
Trường có diện tích sử dụng đất đáp ứng quy định của tiêu chuẩn TCVN 3981-85 với diện tích đất tại 05 cơ sở trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh được giao sử dụng với đầy đủ các giấy tờ hợp pháp theo luật định với diện tích trên 44,2 ha trong tổng thể quy hoạch gần 125 ha. Nhà trường đã có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển CSVC trong kế hoạch chiến lược của Trường. Các quy hoạch đã được phê duyệt bởi các cấp thẩm quyền là Bộ GD&ĐT (8/1989), Uỷ ban tỉnh Nghệ An (6/2004), (10/2015). Hằng năm, Nhà trường có kế hoạch xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa về môi trường học tập và giảng dạy.
Nhà trường có phòng làm việc cho các đơn vị, với diện tích 15.864m2, đạt xấp xỉ 15m2/1 cán bộ, GV, nhân viên; có hệ thống phòng làm việc của các khoa và bộ môn trực thuộc trường, phòng họp cho cán bộ giảng dạy, phòng làm việc cho các phòng ban đoàn thể, phòng làm việc cho GV cao cấp, phó giáo sư, giáo sư. Trong đó dành riêng cho Trường Khoa học xã hội và nhân văn 06 phòng làm việc; 04 phòng làm việc của Ban giám hiệu; 01 Văn phòng sử dụng chung cho toàn trường; 01 phòng họp chuyên môn của cán bộ giảng dạy. 
Nhà trường có 282 phòng học, trong đó 180 phòng học dùng cho đào tạo chính quy, trong đó 100% số phòng học có đầy đủ trang thiết bị như: Máy chiếu đa năng, hệ thống âm thanh, ánh sáng, điều hòa nhiệt độ, đường truyền internet tốc độ cao, và các trang thiết bị khác... trong đó có 8 giảng đường lớn có sức chứa trên 150 người được trang bị thêm thiết bị trình chiếu. Diện tích phòng học bình quân 5,9m2/người học (115.749m2/19.629 người học); có 84 phòng thực hành thí nghiệm, được chia thành 8 nhóm ngành cụ thể; diện tích bình quân phòng THTN/người học là 4,48m2/người (34.382m2/7.667 người học) trong đó có 05 phòng thực hành dành riêng cho ngành kế toán với diện tích hơn 650 m2 được trang bị máy tính, đường truyền internet tốc độ cao cơ bản đáp ứng được nhu cầu thực hành của ngành.
Trường có cảnh quan và môi trường thông thoáng, xanh - sạch - đẹp, hệ thống điện đường và cây xanh được đầu tư, quy hoạch, khuôn viên, môi trường tự nhiên của trường, chăm sóc thường xuyên, đảm bảo cho người dạy và học cảm thấy an toàn, thoải mái trong khuôn viên của trường theo quan điểm lấy người học làm trung tâm song hành hoạt động đào tạo và bồi dưỡng giáo viên. 
	TT
	Tên cơ sở vật chất
	Số lượng

	1 
	Phòng học
	282

	2 
	Phòng học có máy chiếu
	192

	3 
	Phòng học tiếng nước ngoài
	8

	4 
	Phòng học máy tính
	18

	5 
	Phòng học có kết nối trực tuyến
	57

	6 
	Phòng học online
	16

	7 
	Phòng thực hành thí nghiệm
	76

	8 
	Phòng làm việc
	68

	9 
	Phòng seminar và sinh hoạt bộ môn
	Mỗi khoa có 1 phòng

	10 
	Phòng họp
	Có 2 phòng họp lớn

	11 
	Hội trường
	1 hội trường lớn

	12 
	Thư viện
	1 toà nhà 7 tầng

	
	Thư viện điện tử
	Có hệ thống thư viện điện tử

	
	Hệ thống mượn sách tự động
	Có hệ thống mượn sách tự động

	
	Phòng học
	6

	
	Hội trường
	1

	
	Phòng máy tính
	3

	
	Kho sách
	9

	
	Phòng đọc
	6

	
	Chỗ ngồi
	2000

	
	Giáo trình
	26.000 với 200.000 bản

	
	Tạp chí
	129 loại

	
	Luận án và luận văn
	16.500

	
	Tài liệu, giáo trình điện tử
	16.000

	
	Bộ cơ sở dữ liệu trực tuyến
	5

	13 
	Trung tâm đào tạo Ngân hàng, Chứng khoán và doanh nghiệp mô phỏng
	1

	14 
	Hệ thống công nghệ thông tin dùng cho quản lý
	Có hệ thống công nghệ thông tin hiện đại phục vụ cho quản lý e-office, CMC, LMS

	15 
	Máy vi tính để bàn
	1.046

	
	Máy tính phục vụ giảng dạy
	716

	
	Máy tính phục vụ công tác quản lý
	330

	16 
	Máy tính xách tay
	Trang bị cho cán bộ quản lý và Tiến sĩ

	17 
	Kí túc xá với căng tin và nhà ăn
	Có

	18 
	Hệ thống sân thể dục thể thao
	

	
	Sân bóng chuyền
	6

	
	Sân bóng đá mini
	6

	
	Sân bóng đá lớn
	1

	
	Sân thể thao phụ
	Nhiều sân với tổng diện tích 35.000 m2

	
	Nhà thi đấu đa năng
	1 nhà thi đấu với 1.000 chỗ ngồi

	19 
	Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng - An ninh
	1

	20 
	Phòng y tế
	1 nhà gồm nhiều phòng làm việc đảm bảo sức khoẻ cho cán bộ, sinh viên



[bookmark: _Toc172238896][bookmark: _Toc172239222][bookmark: _Toc174460254][bookmark: _Toc174460897]8.2. Ký túc xá
Nhà trường có ký túc xá sinh viên hiện đại, sạch sẽ và an toàn, đảm bảo đủ diện tích nhà ở và sinh hoạt cho sinh viên nội trú đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 3981. Hiện tại trường Đại học Vinh đang sử dụng 10 tòa nhà ký túc xá đảm bảo gần 3000 chỗ ở, trong đó: 01 tòa nhà 9 tầng thuộc Khu nhà ở sinh viên tại phường Hưng Bình với 136 phòng ở, diện tích mỗi phòng từ 32m2 đến 65m2, được trang bị 02 thang máy; 05 tòa nhà ký túc xá 5 tầng tại Cơ sở 1 với 281 phòng ở, diện tích mỗi phòng gần 25m2; 02 tòa nhà ký túc xá 4 tầng tại Trung tâm GDQP&AN, Cơ sở 2 với 84 phòng ở, diện tích mỗi phòng gần 22m2; 02 tòa nhà ký túc xá tại làng sinh viên cơ sở II với hơn 500 phòng ở, diện tích mỗi phòng gần 25m2; ngoài ra còn có các phòng ký túc xá sinh viên Trại Nuôi trồng Hải sản mặn, lợ với 6 phòng ở tại mỗi cơ sở.
Tất cả các tòa nhà ký túc xá được xây dựng vĩnh cửu, đảm bảo an toàn về PCCC, điện, nước sạch, đường internet tốc độ cao được trang bị đầy đủ, ổn định, có công trình vệ sinh khép kín, tất cả các phòng đều được lắp đặt bình nước nóng, hầu hết các phòng ở được lắp đặt điều hòa nhiệt độ, các phòng ở được thiết kế phù hợp để luôn có chế độ chiếu sáng tự nhiên và nhân tạo tốt, khuôn viên ký túc xá đều có sân chơi, bãi tập đảm bảo cho sinh viên có nơi vui chơi, rèn luyện sức khỏe. Khu vực trung tâm nội trú có nhà ăn rộng rãi, thoáng mát, được tổ chức tốt, thường xuyên được kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; có căng tin và hệ thống dịch vụ. Các ký túc xá luôn được bảo vệ bởi lực lượng vệ sĩ, có cán bộ trực 24/24, ngoài ra trung tâm nội trú còn tổ chức đội tự quản tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Ngoài việc các phòng sinh viên tự chịu trách nhiệm vệ sinh tại phòng ở, Nhà trường còn có lực lượng chuyên nghiệp thường xuyên lau chùi, quét dọn và thu gom rác thải đúng quy định... 
[bookmark: _Toc172238897][bookmark: _Toc172239223][bookmark: _Toc174460255][bookmark: _Toc174460898]8.3. Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động văn hoá - thể thao - y tế
Tổng toàn Trường hiện có 04 sân bóng rổ, 09 sân bóng chuyền, 06 sân bóng đá mini, 01 sân bóng đá lớn, 01 sân Tennis, đường chạy đạt tiêu chuẩn và nhiều sân chơi, bãi tập khác với tổng diện tích gần 36.000m2; 01 nhà thi đấu đa năng với hơn 1.000 chỗ ngồi... Do có quy hoạch từ trước nên diện tích phục vụ cho hoạt động này đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu vui chơi, giải trí, tập luyện và thi đấu của cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên, học viên.	
Nhà trường có Trạm Y tế (với đội ngũ 2 bác sỹ, 1 dược sỹ đại học, 2 y sỹ và 4 y tá trung học) đảm bảo tiêu chuẩn theo Quyết định số 17/2007/QĐ-BGDĐT quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Trạm Y tế đã làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho viên chức, người lao động và người học: 100% viên chức, người lao động và người học được Nhà trường tổ chức mua bảo hiểm y tế hàng năm. Trạm y tế có 8 phòng bố trí tại cơ sở 1 và cơ sở 2 với diện tích hơn 240 m2 trang bị đầy đủ các trang thiết bị, công cụ dụng cụ để đảm chăm sóc sức khỏe ban đầu, cấp thuốc thông thường; chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên trong những trường hợp cần thiết cho cán bộ, học sinh, sinh viên.
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Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào của Trường Đại học Vinh sử dụng một tòa nhà 7 tầng có diện tích sử dụng gần 9.000m2 bao gồm: 06 phòng học, 01 phòng xử án mô phỏng, 03 phòng máy tính, 07 kho sách, 06 phòng đọc với 1500 chỗ ngồi. Đặc biệt toàn bộ tầng 1 của tòa nhà được cải tạo thành không gian học tập, được trang bị đầy đủ các bảng tra cứu, thiết bị máy tính kết nối Intenet tốc độ cao giúp học sinh, sinh viên chủ động trong việc tra cứu tài liệu, giáo trình phục vụ học tập, nghiên cứu khoa học… Thư viện có đầy đủ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng nước ngoài đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, giảng viên và người học. Hiện nay, Thư viện có khoảng trên 53 ngàn tên tài liệu các loại với trên 300.000 bản trong đó trong đó có nhiều sách, tạp chí phục vụ đào tạo đại học ngành Công tác xã hội. Hàng năm Thư viện được bổ sung học liệu theo quy định của Nhà trường. Các đầu sách của Thư viện đảm bảo phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo và nghiên cứu của Trường. Nguồn tài liệu của Thư viện được quản lý bằng phần mềm quản lý thư viện số KIPOS. Hiện nay, nguồn tài liệu số của Thư viện có gần 15.000 tên tài liệu sách, giáo trình điện tử, 12.000 đề tài luận án, luận văn. Ngoài ra, Thư viện đã tạo lập các bộ sưu tập số thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn; phối hợp, liên thông chia sẻ nguồn lực thông tin với các trường đại học trên cả nước nhằm nâng cao năng lực phục vụ, như: ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP Hồ Chí Minh, Cục thông tin khoa học và công nghệ quốc gia... 
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Chương trình giáo dục đại học ngành Công tác xã hội được thiết kế dựa trên các văn bản sau:
- Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Quy định số 2294/ĐT ngày 02 tháng 11 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh cụ thể hóa một số điều của quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.
- Công văn 9404/BGDĐT-GDĐH và Bảng tổng hợp kết quả rà soát của Bộ Giáo dục và Đào tạo các chương trình đạo tạo của Trường Đại học Vinh.
- Kế hoạch số 1610/ĐHV-ĐT ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc điều chỉnh chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.
- Quyết định số 132/QĐ-ĐHV ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh ban hành Quy định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần tại Trường Đại học Vinh.
- Quyết định số 1262/QĐ-ĐHV ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc ban hành Quy định về công tác đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo tiếp cận CDIO theo hệ thống tín chỉ.
Chương trình khung trình bày tóm tắt những kiến thức và kỹ năng cơ bản để đào tạo ngành Công tác xã hội với thời lượng 4 năm.
Trên cơ sở khung chương trình, bộ môn phân công cán bộ giảng dạy biên soạn đề cương chi tiết học phần, tiến tới biên soạn bài giảng, giáo trình học phần. Bộ môn phải theo  sát nội dung chương trình để thực hiện các học phần theo trình tự đã được hội đồng khoa học thông qua.
Hàng năm Hội đồng Khoa học - Đào tạo Viện sẽ đề nghị Hiệu trưởng nhà trường điều chỉnh, bổ sung chương trình cho phù hợp với yêu cầu xã hội, ngành và điều kiện của trường, viện. Mức độ điều chỉnh tối đa là 10% mỗi năm.
Khi thực hiện chương trình đào tạo cần chú ý đến một số vấn đề như sau:
9.1. Trách nhiệm của Khoa/Trường
- Tổ chức các lớp đào tạo kĩ năng mềm; câu lạc bộ cho sinh viên các chương trình rèn nghề, các chương trình hỗ trợ đào tạo của các tổ chức đào tạo nghề nghiệp quốc tế để trang bị thêm nhiều kỹ năng va nâng cao năng lực nghề nghiệp cho sinh viên.
- Phải nghiên cứu kỹ chương trình đào tạo để tổ chức thực hiện đúng yêu cầu về nội dung của chương trình. Phân công giảng viên phụ trách từng học phần và cung cấp đề cương chi tiết cho giảng viên để đảm bảo ổn định kế hoạch giảng dạy.
- Chuẩn bị thật kỹ đội ngũ cố vấn học tập, yêu cầu cố vấn học tập phải hiểu cặn kẽ toàn bộ chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ để hướng dẫn sinh viên đăng ký các học phần.
- Chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo, cơ sở vật chất, để đảm bảo thực hiện tốt chương trình.
- Cần chú ý đến tính logic của việc truyền đạt và tiếp thu các mảng kiến thức, quy định các học phần tiên quyết của các học phần bắt buộc và chuẩn bị giảng viên để đáp ứng yêu cầu giảng dạy các học phần tự chọn.
- Hướng dẫn sinh viên xây dựng kế hoạch học tập, tự học, tự nghiên cứu ngay từ năm đầu đại học. 
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- Khi giảng viên được phân công giảng dạy một hoặc nhiều đơn vị học phần cần phải nghiên cứu kỹ nội dung đề cương chi tiết từng học phần để chuẩn bị bài giảng và các phương tiện đồ dùng dạy học phù hợp;
- Giảng viên phải chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho sinh viên trước một tuần để sinh viên chuẩn bị trước khi lên lớp;
- Thiết kế các hoạt động dạy và học, từ các giờ học lý thuyết đến các hoạt động NCKH sinh viên, các bài tập nhóm, bài thực hành, bài thảo luận, báo cáo thực tập ngành kế toán hướng tới mục tiêu hình thành ở người học các kĩ năng thiết yếu, kĩ năng mềm. Các bài tập nhóm, bài thảo luận giúp sinh viên hình thành kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng ứng xử; những bài tập thực tế giúp sinh viên hiểu, phân tích được tình huống, kĩ năng giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo trong dạy học.
- Giảng viên và cố vấn học tập phải kiểm soát được suốt quá trình học tập của sinh viên, kể cả ở trên lớp và ở nhà;
- Việc kiểm tra, đánh giá học phần là một công cụ quan trọng cần phải được tổ chức thường xuyên để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nên giảng viên phải thực hiện theo đúng theo quy chế của học chế tín chỉ;
- Giảng viên phải kiên quyết ngăn chặn và chống gian lận trong tổ chức thi cử, kiểm tra và đánh giá.
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- Chủ động lên kế hoạch học tập, tham gia các chương trình Khoa và bộ môn tổ chức để hiểu hơn về các môn học và phát triển năng lực. Phải tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù hợp với tiến độ.
- Phải nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng và đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của giảng viên.
- Tự giác trong khâu tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi seminar.
- Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu.
- Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.
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